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Lời Giới Thiệu 


Tất cả chúng sanh trên thế gian được liên kết 
với nhau bởi bản chất của khổ một cách đồng 
bộ mà thuật ngữ gọi là cộng nghiệp. Tôi khổ và 
bạn cũng khổ, dù chủng tộc, huyết thống, giới 
tính, màu da có thể khác nhau nhưng khổ đau 
lại là một hiện thực giống nhau. Khổ vốn chẳng 
có tự ngã nhưng nó lại thường gói gọn dưới một 
chủ sở hữu khi diễn tả rằng: “tôi khổ”. Ngay 
khi danh từ “tôi” hiện khởi thì một vòng luân 
chuyển của khổ đau đã vận hành nhanh chóng. 
Thủ chấp về cảm giác là một trong những yếu 
tố khiến chúng ta quay quấn trong vòng luân 
hổi với sự siết chặt bởi 12 nidanas. Thực chất 
nếu thống kê về những loại khổ có mặt trên 
thế gian này thì quả thật là một hành trình 
kỳ công nhưng chẳng đưa đến lợi ích. Ngài 
Buddhaghosa cũng đã khẳng định rằng: “Nới 
làm sao xiết, tất cả những nỗi khổ muôn màu 
muôn vẻ, dù có trải qua nhiều đời kiếp cũng 
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không nói cho hết được. Bởi vậy, đúc Thế tôn 
dạy: “Nói tóm lại, năm uẩn trói buộc (thủ uẩn) 
là khổ”, để ám chỉ rằng, tóm lại, tất cả khổ đều 
hiện hữu trong mỗi uẩn bị chấp thủ, cũng như 
vị mặn của biển được tìm thấy trong mỗi giọt 
nước biển ”.! Tất cả “khổ” đều được đúc kết gói 
øọn trong ngũ thủ uẩn với một vị chung của sự 
bất toại nguyện nơi thân thể hay tâm thức. 


Con người do không nhận chân ra được hiện 
thực hằng hữu quá đổi kinh khiếp về Khổ đế nên 
cứ mãi vướng mắc, chìm đắm trong dục lạc sinh 
hữu luân hồi. “Dukkha” như nhà lửa đang hực 
cháy bởi phiển não thiêu đốt thân, tâm chúng 
sanh một cách dữ dội. Tuy nhiên, chúng sanh ở 
trong khổ đau lại chẳng nhận chân ra được mà 
cho đó là khoái lạc. Với lòng từ bị bao la và trí 
tuệ tối thượng, Đức Phật đã liễu triệt hiện trạng 
này nên ngay khi chuyển vận bánh xe pháp, 
Ngài đã thuyết về Tứ Diệu Đế nhằm nêu rõ về 
thực tướng của khổ khiến chúng sanh thức tỉnh. 

Với sự sắp xếp một cách logic bắt đầu từ tri 
nhận về khổ đau, truy nguyên nguồn gốc, chấm 
dứt khổ đau và phương pháp nhổ tận gốc khổ, 


I1 Buddhaghosa, NS. Trí Hải dịch, Thanh Tịnh Đạo Luận, 
chương XVI, HI 
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Tứ Diệu Đế đã mô tả chân thực về một lộ trình 
thể nghiệm cuộc sống dựa trên kinh nghiệm nơi 
tự thân mỗi người. Chính do đặc tính vô cùng 
thiết thực với đời sống của giáo lý thâm diệu 
này nên Hòa Thượng Thích Viên Lý đã cho ra 
tác phẩm “Tứ Diệu Đế” với mục đích kiến tạo 
một nền tảng học thuật vững chắc cho những aI 
muốn nghiên cứu về Phật Pháp. 

Là tác giả của hàng chục đầu sách với nhiều 
thể loại khác nhau, với kiến giải uyên bác một 
tiến sĩ Triết học Tôn giáo, một học giả chuyên 
nghiên cứu về cả hai truyền thống Đại Thừa 
và Nguyên Thuỷ, căn cứ theo lời dạy của Đức 
Phật, Hòa Thượng Thích Viên Lý đã xây dựng 
nội dung Tứ Diệu Đế trên cái nhìn tổng quát, 
chân thực về hiện thực khổ đau của nhân sinh, 
mở ra một quan điểm mới trong việc đối diện 
với khổ đau bằng sự bình thản và lắng đọng từ 
tâm thức đã thoát ly tham ái, chấp thủ. 

Kính giới thiệu đến quý vị tác phẩm “Tứ 
Diệu Đế” như một tặng phẩm được kết tinh từ 
chính kinh nghiệm cuộc sống của một học giả 
và hành giả. 

Nhà Xuất bản 
Bodhi Wisdom DN Publishing 


Dẫn Nhập 


Trên nền tảng của giáo pháp Tứ Diệu Đế và 
bằng kinh nghiệm của chính mình, bút giả có thể 
xác quyết rằng không có sinh vật nào khốn khổ 
như con người, luôn phải chịu nhiều cực hình 
khác nhau từ thể xác đến tinh thần dù người đó 
có là tổng thống, vua chúa hay tỷ phú. 

Cuộc sống của chúng ta trên thế gian này 
là một bài kiểm tra liên tục về ý lực, vì con 
người luôn bị nhiều áp lực nặng nề từ nhiều 
phía nếu không nói là bị nô lệ bởi nhiều tham 
dục muộn phiển một cách liên lỉ, bất tận. Ai 
có thể chịu đựng được tất cả những điều khủng 
khiếp mà mình phải đối diện hay chứng kiến 
những thảm họa đầy kịch tính đã và đang diễn 
ra một cách miên tục? Chúng ta đáng ghét và 
thô lỗ khi chúng ta đang làm những việc tốt, 
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buồn bã khi mọi thứ khó khăn, đần độn và đau 
khổ bất kể hoàn cảnh của chúng ta như thế nào. 
Khi khó khăn, chúng ta khao khát những gì tốt 
đẹp hơn và, khi đang thủ đắc những gì được 
cho là tốt đẹp, chúng ta lại liên tục lo sợ điều 
bất hạnh nào đó sẽ phải xảy đến. Những an 
bình nào có thể tổn tại? Nơi nào là nơi không 
có những cạm bẫy và cám dỗ? Chúng ta nghĩ 
và nói về tự do, độc lập và hạnh phúc trong bối 
cảnh nào? Sự khôn ngoan đi kèm với cái giá 
phải trả của từng nỗ lực, mỗi thời khắc là mỗi 
bất an, mỗi ngày trôi qua là quỹ thời gian đang 
bị vơi cạn dần và, mọi hiện tượng đều đổi thay 
không ngừng nghỉ. 

Như thể một con người được sinh ra với 
những người theo chủ nghĩa Platon để bị trừng 
phạt vì một số tội lỗi tiền định hoặc như Pliny 
phàn nàn, thiên nhiên có thể được coi là mẹ 
ghẻ hơn là mẹ ruột đối với chúng ta. Đi đôi với 
vinh quang là đố ky, cũng như bên cạnh giàu 
có là lo lắng, con cái và gánh nặng, niềm vui 
và bệnh tật, được và mất, thành và bại, hạnh 
phúc và khổ đau, sống và chết v.v... Chỉ riêng 
con người phải chịu đựng đố ky, bất mãn, đau 
buôn, tham lam, dục vọng và mê tín...; ngoài 
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cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, không 
có sinh vật nào khác sống trong sự run sợ, bất 
an và giận dữ điên cuồng như thế. Tuy nhiên, 
được sinh ra làm người không phải là một việc 
dễ dàng mà cần phải vun trồng nhiều phước 
thiện. 

Đức Phật dạy, tất cả đều do nghiệp thiện 
hay ác bởi chính mình tạo tác và, cái gì đã do 
con người gây ra thì cũng phải do chính con 
người giải quyết; ví dụ như chiến tranh, đố ky, 
hận thù tham ái v.v... Vì thế muốn chấm dứt 
khổ đau, phải hướng về Phật pháp để tu tập. Có 
tu tập là có giải thoát, có tu tập là có an lạc. An 
lạc, hạnh phúc đích thực vốn đang có mặt trong 
mỗi một chúng ta. 

Do vậy, vấn đề ở đây là chúng ta có nhận 
thức một cách như thật về mọi hiện tượng như 
là chính nó đang là và nỗ lực tinh cần tu tập để 
được giác ngộ giải thoát hay không? Câu trả 
lời ở đây hoàn toàn tùy thuộc vào chính chúng 
ta. 


Chương Ï 
Tổng Quát Về Tứ Diệu Đế 


1. Nhân Duyên Tuyên Thuyết: 

Giáo lý Tứ Diệu Đế (Hán: ĐHSBBỹ, 
English: The Four Noble Truths, Pali: Caffari 
ariyasaccämi, SanskrIt: Cafvari ãryasatyani) 
được xem là giáo lý cốt lõi trong Phật giáo. 
Bắt đầu với nền tảng từ sự tham cứu, lý giải 
và thấu triệt rốt ráo về nỗi khổ của vạn hữu, 
từ đó phát triển đến các giáo lý cao hơn, thâm 
sâu và rốt ráo hơn. Do đó, có thể nói Phật giáo 
dù phân bổ và chia chẻ ra nhiều bộ phái, hệ 
thống... nhưng đối với những ai thực sự thấu 
triệt được giáo pháp của bậc đạo sư đã tuyên 
thuyết thì không có bất kỳ sự chống trái nào 
thực sự tổn tại. 
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Về nguôn gốc của Tứ Diệu Đế, dựa theo sự 
tham cứu từ Dicfionary öøƒ Pali Proper Names, 
Tứ Diệu Đế là bài pháp đầu tiên được đức Thế 
Tôn tuyên thuyết tại Migadäya (vườn Nai/Deer 
park) thuộc Isipatana (chư Tiên đọa xứ) hiện 
nay là Sarnath, thành Baranasr (Ba-la-nal)' 
vào ngày rằm ãsãlha tháng Sáu, hai tháng sau 
khi chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác?. Cụ thể hơn thì đây một trong 
những giáo lý được Đức Phật khai thị trong kinh 
Chuyển Pháp Luân (Dhammcakkappavattana 
sutra). 

Hội chúng tại thời điểm này gồm năm vị 
đạo sĩ tu khổ hạnh thường được gọi là năm anh 
em Tôn giả Kiều Trần Như: Añña Kondañña, 
Bhaddiya, Vappa, Mahanama, AssajJi. Những 
vị này được xem là những vị có căn cơ sáng 


1 LB. Horner, MA. (translated), 7he Book oƒ' The 
Discipline (Vinaya-PItaka), Volume IV, Mahavagga, The 
Pali Text SocIety, Oxford, 1996, tr. II 

2 GŒ.P. Malalasekera, Dicfionary of Pali Proper Names, The 
Pali Text SocIety, London, 1937 

3 Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, Kinh Tương Ung Bó, 
Chương XII: Tương Ứng Sự, Như Lai Thuyết 

4 LB. Horner, MA. (translated), 7he Book of The Discipline 
(Vinaya-Pitaka), Volume IV, Mahavagga, The Pali Text 
Society, Oxford, 1996, tr. II 
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suốt và có khả năng lãnh hội giáo pháp một 
cách nhanh chóng. Trong năm vị tu khổ hạnh, 
Kondañña là một trong tám vị Bà-la-môn được 
đức vua Suddhodana (Tịnh Phạn) thỉnh dự lễ 
quán đảnh cho thái tử Siddhartha khi ngài đản 
sanh. Bốn vị còn lại là con của một trong bảy 
vị Bà-la-môn còn lại.” 

Sau khi chứng ngộ giáo pháp thâm diệu, rốt 
ráo, không thể nghĩ bàn, với sự thỉnh cầu ba 
lần của Phạm Thiên Sahampati, Đức Phật đã 
chuyển vận bánh xe chánh pháp để truyền dạy 
những giáo pháp thâm diệu đến với thế gian. 
Trong Tương Ứng Bộ kinh (Samyutta Nikàya), 
Chương mười hai: Tương Ứng Sự Thật, phẩm 
rừng Simsapa, đức Phật đã từng dạy rằng: “Này 
các Tỳ kheo, thật là quá nhiều, những gì Ta đã 
thắng tri mà không nói cho các ông! Thật là 
quá ít những gì mà ta đã nói ra!” 

Cũng giống như nắm lá trong rừng Simsapa. 
Giáo pháp Đức Phật thuyết giảng cho hàng đệ 
tử chỉ là một phần ít ỏi so với những gì bậc đại 


5_ Narada, Phạm Kim Khánh dịch, 7he Buddha and His 
Teachings, Buddhist Misionary SocIety Malaysia, 1988, 
tr.73 

6_ Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, Kinh Tương Ứng bộ, 
Chương 12: Tương Ứng Sự Thật 
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giác ngộ với trí tuệ siêu việt đã trực kiến. Do 
đó, đức Như Lai chỉ giảng dạy những giáo pháp 
cốt lõi, có công năng đưa đến sự giải thoát và 
chấm dứt khổ đau cho muôn loại. 

Bắt đầu với chân lý đầu tiên chỉ rõ bản chất 
phổ quát của khổ đau (Dukkha). Một cách khái 
quát, năm thủ uẩn tức phạm trù bị ảnh hưởng 
bởi sự thủ chấp, Đức Phật dạy: “Đây !à Thánh 
đế về Khổ, này các Tỷ-kheo. Sanh là khổ, già là 
khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, 
não là khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là 
khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ 
uẩn là khổ. ”” Cái khổ được thể hiện từ vật chất 
đến tinh thần và được bao quát thông qua ngũ 
thủ uẩn. Đức Phật diễn tả vô lượng sắc thái và 
chỉ tiết hóa về hiện trạng của khổ như chính nó 
đang là. 

Khổ đế có đặc tính của phiền não. Điều 
kiện chính của khổ là xúc và, nguồn gốc của 
nó là tham dục, là vô minh. Có thể coi tham ái 
là động lực được xuất phát từ vô minh và hỗ trợ 
bởi vô minh, chiến đấu chống lại đau khổ chính 
là tính tấn tu tập để đoạn tận vô minh. Khi vô 


7 Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, Kinh Tương Ung 
bộ, Chương 12: Tương Ưng Sự Thật 
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minh đã diệt trừ cũng đồng với nghĩa ánh sáng 
của trí tuệ được khai mở. Với trí tuệ như thật 
thấu triệt được sự vận hành của vạn pháp vốn 
mang bản chất vô thường, khổ và vô ngã. Nhờ 
đó mà chặt đứt sợi dây tham ái và chấp thủ. 
Vòng luân chuyển khổ đau cũng từ đó đứt gãy 
như bài kệ số 2 của Kinh Pháp Cú trong Hán 
tạng, Đức Phật dạy rằng: 

ff{T3Eif — Sở hạnh phi thường 

ñP HỆ ĐÈ VỊ hưng suy Pháp 

x#f#töt Phù sanh triếp tử 

J ÿÑ #4 #Š Thử diệt vi lạc 

Tất cả các hành đều chẳng phải thường, là 
những pháp hưng thịnh, suy vong. Có sinh phải 
có diệt. Sự sinh diệt ấy chấm dứt thì đó chính 
là an lạc. 

Hay trong kinh Niết Bàn (quyển 4) có bài 
kệ sau: 

“Aniccà vata sankhàrà 

uppàda vaya dhammino 

UppaJJitvà niruJjhanti 

tesam vùpasamo sukho.” 

(Mahaparimibbàna Sufta) 
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Chư hành vô thường 

Thị sinh diệt pháp 

Sinh diệt diệt đĩ 

Tịch diệt vi lạc. 

Nghĩa là: 

Các hành vô thường 

Là pháp sanh diệt 

Sanh diệt đã diệt 

Tịch diệt là vuI. 

Một số quan điểm của những người khi 
nghe về đế thứ nhất liền cho rằng Tứ Diệu Đế 
là giáo lý mang tính chất bi quan, tiêu cực. Tuy 
nhiên, quan điểm này chỉ được xây dựng bởi 
những sự không như thật tuệ tri. Vì lẽ, Tứ Diệu 
Đế là giáo lý được xây dựng bằng chánh kiến 
với trí tuệ thấu triệt được quy luật vận hành của 
vạn pháp: “Như thế nào được gọi là Trí Tuệ? 
Vì có tuệ tri, vì có tuệ tri, nên được gọi là Trí 
Tuệ. Có Tuệ trí gì? Có Tuệ trí (Pajànàfi): đây 
là khổ, có Tuệ tri: đây là khổ tập, có Tuệ tri: 
đây là khổ diệt, có Tuệ tri: đây là con đường đi 
đến khổ diệt. Vì có tuệ tri, có tuệ tri nên được 
gọi là Trí Tuệ."Ẻ 
8 Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, Kinh Trung Bó, sỐ 

43 Đại Kinh Phương Quảng 
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Nếu phân tích chuyên sâu giáo lý Tứ Đế có 
mặt trong mười hai nhân duyên, bát chánh đạo 
hoặc rộng hơn là ba mươi bảy phẩm trợ đạo, nó 
mang dấu ấn của Tam Pháp Ấn với sự thật về 
bản chất của vạn pháp là Vô thường, khổ, vô 
ngã. Do đó, đối với những ai thực sự hiểu về giáo 
lý này thì chính là những người nhập đạo có trí. 

Tứ Diệu Đế có công năng chiếu soi tận 
nguồn gốc của khổ, của cái được gọi là sầu, bị, 
khổ, ưu, não... và mở ra con đường hướng đến 
giác ngộ giải thoát. 


2. Định Nghĩa về Thuật Ngữ: 


Thuật ngữ Cattari Ariyasaccami được ghép 
bởi hai phần đó là Cattari và ariyasaccani. Với 
phần Cattari có gốc từ Catu là số 4 trong hệ số 
đếm của Pali. Với đuôi “ari” là biến cách số 
nhiều. Trong “Ariyasaccani” lại được chia làm 
hai phần đó là “ariya” và “sacca”. Với “ariya” 
là một tính từ mang ý nghĩa cao thượng (noble) 
kết hợp với “sacca” là một danh từ trung tính 
(với “an” biến cách số nhiều vĩ ngữ “a”) mang ý 
nghĩa chân lý, sự thật. Do đó, có thể thấy Cattari 
Ariyasaccani được hiểu là Bốn chân lý, bốn sự 
thật cao thượng, bốn chân lý vững chắc về thực 
tại trong đời sống. Bốn chân lý ấy bao gồm: 
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1- Khổ Đế(Pali: Dukkha Ariyasacca, Hán: 
+! ấm, Sanskrit: Dukha Arya Satya) 

2- Tập Đế (Pali: Samudaya Ariyasacca, 
Hán: #Š ÿỹ, Sanskrit: Sarmuda Arya 
Safy4) 

3-_ Diệt Đế(Pali: Nirodha Ariyasacca, Hán: 
ÙÑ đi, Sanskrit Nirodha Arya Safya) 


4- Đạo Đế(Pali: Magga Ariyasacca, Hán: 
ìl đi, Sanskrit: Marga Arya Satya) 


Tứ Diệu Đế hay Tứ Thánh Đế chẳng phải 
những giáo lý nhằm xoa dịu một cách tạm thời 
nỗi khổ của tất cả chúng sanh mà chính là sự 
thật về đời sống, về bản chất như thật của khối 
vật chất và tâm thức ngũ uẩn tạm bợ này; chúng 
ta có thể thể nghiệm chân lý này trong suốt quá 
trình của một kiếp sống và nhận chân rõ về cái 
được gọi là khổ của sự vô thường liên lỉ trong 
từng sát-na. Đây chính là con đường để thoát 
khỏi vòng luân hồi mà đức Phật đã dạy: “Này 
các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, do không 
thông đạt bốn Thánh đế mà Ta và các Ông lâu 
ngày phải rong ruối, lưu chuyển như thế này.”° 


9 Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, kinh Tương Ưng số 
431, phẩm Koiigama 
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Ngài đã tự tìm thấy con đường chấm dứt được 
tất cả khổ đau do sanh, già, bệnh, chết nơi một 
đời người. Đây cũng chính là câu trả lời có thể 
giải đáp tường tận những vướng mắc về khổ 
đau của một kiếp sống bị chi phối bởi sự vô 
thường luân chuyển mà ngài đã từng suy tư khi 
còn là thái tử. 

Tứ Diệu Đế mở ra con đường giác ngộ thấu 
triệt mọi quy luật vận hành của vạn pháp, của 
vòng luân hồi bất tận của kiếp nhân sanh. 


Chương lÏ 


Khổ Đế 
(Sự thật về khổ) 


Thuật ngữ “dukkha” là một trong nhiều 
thuật ngữ mà phần lớn các dịch giả cho rằng 
rất khó để dịch sang ngôn ngữ khác kể cả tiếng 
Anh lẫn tiếng Việt. Không có bất kỳ một ngôn 
ngữ nào có thể giải thích một cách chân thực 
về các khái niệm của “Dukkha”. Khái niệm 
Dukkha, trọng tâm của giáo lý Phật giáo, là 
một trong những khái niệm khó nắm bắt nhất vì 
nó thường được dịch là “khổ đau” (suffering). 
Tuy nhiên, chúng ta chẳng thể tìm thấy một 
thuật ngữ nào có thể bao hàm hết ý nghĩa của 
Dukkha. Như theo quan điểm của ngài Narada 
“Chân lý đầu tiên đề cập đến Dukkha — một 
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danh từ khó có thể chính xác chuyển sang ngôn 
ngữ nào khác — mà ta thường gọi là đau khổ 
hay phiền não (Khổ Đế). Đúng về phương diện 
cảm giác, Dukkha là cát gì làm cho ta khó chịu 
đựng (“du” là khó, “kha” là chịu đựng). Nếu 
xem như một chân lý trừu tượng, Dukkha hàm 
xúc ý nghĩa khinh miệt (“du”), và trống rỗng 
( “kha”). Ngài Walpola Rahula cũng cho rằng: 
“thật khó tìm một chữ có thể bao quát toàn thể 
quan niệm của danh từ Dukkha như Đệ nhất 
khổ đế, và vì thế tốt hơn hết nên đừng phiên 
dịch, hơn là gây một ý tưởng sai lầm không xác 
đáng về nó bằng cách dịch dễ dãi tiện lợi thành 
ra “khổ” hay “đau khổ. ”? 

Mặc dù việc tìm ra một từ ngữ bao hàm được 
toàn bộ ý nghĩa của Dukkha là một vấn đề nan 
giải nhưng đối với hàng chúng sanh còn nhiều 
bụi trần ở trong mắt thì cần một từ ngữ cụ thể 
như thế mới có thể thấu hiểu được. Do đó, sự 
vay mượn từ ngữ sẽ như một phương tiện đưa 
đến đích tối hậu cho người học Phật. Tuy nhiên, 


1 Narada, Phạm Kim Khánh dịch, 75e Buddha and His 
Teachings, Buddhist Misionary SocIety Malaysia, 1988, 
tr.320 

2_ Ven. Wapola Rahula, NS, Trí Hải dịch, What the Buddha 
Taughr, Gordon Fraser, 2015, tr. L7 
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đây cũng chính là điều mà dễ khiến cho một số 
thành phần lợi dụng để giảng giải sai lệch khiến 
người khác dễ rơi vào ngõ cụt của tà kiến. Vì 
vậy, đối với hàng sơ cơ học Phật thì chúng ta 
có thể tạm hiểu Dukkha với nghĩa là khổ đau. 
Rộng ra hơn thì Dukkha là zoàn bộ những trạng 
thái không thỏa mãn, khó chịu đựng, thất vọng, 
bất toại nguyện khi bị tác động bởi ngoại cảnh, 
sự thay đổi, biến hoại. Ngoài ra “Dukkha” còn 
được xem như một sự căng thẳng “stress” bởi 
vô thường." 

Tuy nhiên, dựa theo sự định nghĩa của ngài 
Buddhaghosa thì khổ đế hay “dukkha” mang 
bốn tính chất: “Khổ với nghĩa búc bách, hiữu vi, 
bốc cháy, biến đổi, đó là bốn nghĩa của thánh 
đế về khổ, chân thật, không hư ngụy, không thể 
khác.” Với bốn ý nghĩa trên, chúng ta có thể 
thấy rõ bản chất của khổ chính là một sự rỗng 
không, chẳng trường cửu, là thứ tạm bợ và thay 
đổi nhanh chóng. 

Trong giáo lý Phật giáo, “Diệu Đế thứ 
nhất” là giáo lý về hiện thực đời sống. Với 


3. Jonh S. Strong (2015), Buddhism An Introducfion, ONE 
World Publications, tr.162 

4 Buddhaghosa, NS. Trí Hải dịch, Thanh Tịnh Đạo Luận, 
chương XVI, phần II 
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phương pháp nhìn nhận thực tiễn về nỗi khổ, sự 
thấu triệt về bản chất của thế giới và con người 
thông qua sự phản ứng của tâm khi các giác 
quan truyền tải đối tượng. Cái khổ được biểu 
hiện sống động dựa trên cảm nhận của tự thân 
mỗi người với muôn ngàn nỗi khổ đau, khó 
chịu. Nếu xét chi tiết chúng ta không thể nào 
thống kê được tất cả các nỗi khổ đầy dẫy trên 
thế gian này. Tuy nhiên, thâu tóm lại “dukkha” 
cũng không ngoài sự phân chia của: Ba nỗi khổ 
và fám nỗi khổ. 


1. Ba nỗi khổ 
(ba căn bản về “các tầng” của nỗi khố đau): 

Có một lý do chính đáng để giải thích tại 
sao những người theo đạo Phật lại tập trung quá 
nhiều vào nỗi khổ. Bởi mọi sự hiện hữu trên 
thế gian này đều mang bản chất của khổ đau. 
Ngay cả trong lúc chúng ta đang hạnh phúc thì 
“dukkha” đã có mặt. Trong kinh kinh Pháp Cú 
số 278, đức Phật đã dạy rằng: 

“Tất cả hành khổ đau 

Với Tuệ quán thấy vậy, 

Đau khổ được nhàm chán; 
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Chính con đường thanh tịnh." 


Khổ đau bởi tất cả đều chịu sự thay đổi, 
sự biến chuyển của không gian và thời gian. 
Đức Phật đã đưa ra một cái nhìn khách quan và 
thực tế về đời sống. Sự thật về khổ chẳng thuộc 
pháp chế định mà nó chính là pháp thực tính. 
Do đó, việc nhận thức về thực trạng của khổ 
đau chính là yếu tố làm cho nó suy yếu. Cùng 
với vô thường và vô ngã, khổ là một trong ba 
phẩm chất thiết yếu của sự tôn tại; tuy nhiên, nó 
biểu hiện theo nhiều cách khác nhau. Dựa trên 
hình thức và mức độ khác nhau mà có thể phân 
thành các loại đau khổ lớn nhất của con người. 
Khi khổ đau đã được xác định, từ đó chúng ta 
có thể truy nguyên nguồn gốc và tìm ra phương 
pháp để chấm dứt toàn bộ khổ đau. 

Khi nói đến khái niệm khổ đau “Dukkha” 
thường được nhìn nhận dựa trên ba phương diện 
đặc thù để miêu tả một cách tổng quát về khổ: 
1.1. Khổ khố (dukkha dukkha): 

“Sự đau khổ của sự đau khổ”, trạng thái khổ 
này được xem là mức độ thông thường và dễ 


5_ Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, Kinh Tiểu Bộ, Kinh 
Pháp Cú, số 278 
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nhận ra nhất của “dukkha”. Đây là những nỗi 
khổ vật lý và tâm lý cùng chồng chất lên nhau. 
Nỗi khổ của thân thể vật lý, do duyên sanh nên 
biến hoại vô thường vốn đã mang bản chất của 
khổ và cái khổ này lại bị chồng lên bởi cái khổ 
của tâm thức đảo điên mông muội do điều kiện, 
hoàn cảnh ngoại tại v.v... lại khiến chúng ta 
càng khốn khổ hơn. 

Đau khổ tự nó là một kinh nghiệm đau đớn. 
Đây là điều mà mọi người đều biết: Nỗi khổ 
liên quan đến sinh, già, bệnh và chết, như Đức 
Phật đã mô tả. Nỗi đau thể xác là hình thức phổ 
biến nhất của Dukkha, từ cảm giác khó chịu 
nhẹ do da chúng ta bị ngứa cho đến một cơn 
đau dữ dội của một căn bệnh nan y. Đó là nỗi 
thống khổ mà chúng ta cảm thấy bên trong nội 
tâm khi chúng ta không thể thay đổi cách mọi 
thứ đang diễn ra dù là của chính bản thân chúng 
ta hay của bất cứ ai khác... 

Sự bất lực trước cái khổ đang hiện hữu và bị 
cuốn theo khiến nội tâm chúng ta dễ dàng lưu 
xuất ra những phản ứng chống trái. Đây cũng là 
lý do mà khi thân thể bệnh tật thường kéo theo 
đó là các bất thiện tâm dễ sanh. Chúng ta có thể 
lấy ví dụ như khi cơ thể chúng ta đang bị đau 
ốm sẽ dễ dàng sanh ra một tâm thức tràn đầy sự 
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khó chịu, mệt mỏi, bực dọc. Chính vì lý do này 
nên “dukkha dukkha” chính là biểu hiện của sự 
đau đớn về thể xác lại còn bị hành hạ bởi nỗi 
khổ của thức tâm “Khổ khổ”. 


1.2. Hoại khố (viparinama dukkha): 

Nỗi khổ do sự biến hoại sinh diệt liên lỉ. 
Tất cả đều là những trải nghiệm đau đón bởi 
luật tắc vô thường huỷ diệt. Nỗi thống khổ đi 
kèm với quá trình chuyển đổi không ngừng từ 
thân thể đến tâm thức. Chính sự dịch chuyển, 
bất định này đã khiến chúng ta dễ sanh ra một 
tâm lý cố níu giữ lại những lạc thọ, những thứ 
tốt đẹp và mong rằng nó sẽ trường cửu. Sự thiếu 
thích nghi trong thế giới luôn thay đổi khiến 
một số người chưa nhận chân ra được sự biến 
dịch ấy như kẻ bước hụt chân trên con đường 
trở về với nội tại. Điều này cũng chính là một 
trong những phương diện của khổ mà chúng ta 
có thể nhìn thấy trong thực tế đời sống. 

Thật khó có thể quán chiếu sự vô thường, 
biến hoại khi lạc thọ đang tràn ngập trong tâm 
trí. Cũng ví như người đang thành công, đang 
ở một địa vị rất cao trong xã hội thì làm sao 
có thể mường tượng ra được cảnh bản thân sẽ 
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mất tất cả. Và khi điều ấy thực sự xảy ra thì 
phản ứng của chúng ta chính là khổ đau. Cái 
khổ phát xuất từ tâm thức do sự trải nghiệm của 
bản thân về quy luật vô thường, biến hoại. Sự 
thay đổi của tất cả vạn pháp luôn tổn tại trong 
từng sát-na mà chúng ta khó có thể cảm nhận 
một cách chân xác qua cái nhìn bị bao trùm 
bởi vô minh. Dòng chảy thời gian sẽ làm mọi 
thứ sụp đổ, ngay cả giây phút hiện tại nơi từng 
tế bào, từng hơi thở của chúng ta đều chính là 
biểu hiện rõ ràng nhất của quá trình thay đổi, 
biến hoại. 

Những cảm giác khó chịu, một nỗi đau đến 
từ việc thích nghi với một thế giới không ngừng 
thay đổi chính là biểu hiện của nguồn đau khổ 
mà Đức Phật đã vạch ra — sự khổ đau do bất 
toại nguyện. 


1.3. Hành khố (samkhàra - dukkha): 


Sự đau khổ của sự thay đổi bởi một tâm 
thức đang bị điều kiện hóa. Đây là những nỗi 
đau khó nhận ra nhất, nhưng chúng có thể dạy 
chúng ta nhiều điều nhất. Dòng chảy chung 
của sự lo lắng và bất an tràn ngập cuộc sống 
của chúng ta tô điểm cho cả những khoảng thời 
gian hạnh phúc nhất và những bất an lo lắng về 
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sự tổn tại đầy bất trắc, không có gì chắc chắn 
của cuộc sống và cũng không có gì được gọi là 
thực thể hay cái tôi khi diễn tả về nỗi khổ. Sự 
đau khổ triỀn miên luôn hiện hữu trong tất cả 
những thứ tạm bợ do nhân duyên hợp lại mà 
thành. Chúng ta thường cho rằng đây là ta, là 
của ta, là tự ngã của ta nhưng lại không thấu 
được thân thể này chỉ vốn giả hợp mà có, do 
nhân duyên mà sanh. 

Trong Kinh Kim Cang, đức Phật từng dạy 
rằng: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng.” 
(NBIfH. ?f&:Jjữ 2). Do đó, tất cả những 
vật đã có hình tướng thì chắc chắn do nhân 
duyên sanh và chịu quy luật vô thường, khổ 
đau. Vì vậy, chúng ta cần nhận diện và thấy rõ 
các trạng thái của đau khổ đang hiện khởi chứ 
chẳng cần phải gán ghép nó dưới sự tổn tại của 
bất kỳ một chủ thể sở hữu nào. Chính vì thế mà 
đức Phật dạy rằng: “Tớ lại, năm thủ uẩn là 
khổ.”9 

Việc cần thiết là nhận chân ra được sự thay 
đổi, biến hoại của tất cả đều tuân theo quy luật 
vô thường và chúng ta không cần phải cố gắng 
giải thích về cái khổ của một cá thể sở hữu nào 
6_ Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, K?nh Trung Bộ, 141. 

Kinh Phán biệt về Sự thật 
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để làm cho nó khổ hơn, rắc rối hơn. Cũng giống 
như một cuộn tơ vò không tìm thấy mối. Nếu 
cứ mãi xáo trộn chúng lên thì càng thêm lộn 
xộn, rối bời. 

Việc cần thiết chính là tìm ra được đầu mối 
để có thể tháo gỡ tất cả những gút mắc. Và, đây 
là chính lý do tại sao Đức Phật đã khẳng định: 
“Phàm sở hữu tướng, gia thị hư vọng. Nhược 
kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Nhu lai” 
(WJW HH, J3. h0 H3EJH, RIh 
#1Z|£.) Nghĩa là, cái gì có hình tướng đều là hư 
vọng, nếu thấy các tướng là phi tướng tức thấy 
Như Lai.” 

Tóm lại, tất cả các mức độ khổ được đề cập 
ở trên đều là những trải nghiệm đau đớn. Cuối 
cùng cũng có câu trả lời cho câu hỏi làm thế 
nào để vừa hạnh phúc vừa đang bị đau khổ. 
Do vị trí của nó trên một quang phổ từ niềm 
vui và hạnh phúc đến đau đớn và thống khổ, 
nên sự thay đổi có thể giống như nguồn gốc 
của khổ đau. Chúng là liều thuốc giải độc, 
hoặc đối nghịch với đau khổ theo quan điểm 
nhị nguyên. 


7 Kinh Kim Cang 
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Tương tự như vậy, vì sự biến đổi là không 
ngừng trong cuộc sống, trải nghiệm phấn khích 
cuối cùng dẫn đến thất vọng hoặc khổ (Dukkha). 
Do vậy, chỉ có thể chấm dứt khổ đau khi chúng 
ta đã thật sự đoạn trừ tham ái (Tanha). 

Ngoài ba loại khổ căn bản còn có tám loại 
khổ thực tế được đức Phật đề cập như sau: “Nây 
các vị tỳ kheo, đây là Diệu Đế về Khổ: Sinh là 
khổ, già là khổ, chết là khổ; ưu sầu, than khóc, 
đau đón, buôn rầu, và tuyệt vọng là khổ; liên 
kết với những điều không ưa thích là khổ, cách 
ly những điều wa thích là khổ; không đạt được 
những gì mong muốn là khổ; tóm lại, cả năm 
uẩn để tham thủ là khổ”Š 


2. Bát Khố: 

Qua lời dạy dẫn thượng, tám loại khổ gồm 
có: 
2.1. Nỗi khố vì sanh 
(P: jati dukkha, sanh khố, H: ®'‡): 

Chúng ta thường cho rằng quá trình sanh 
chỉ có người mẹ mới mang nhiều nỗi đau khổ. 
Tuy nhiên, theo ngài Buddhaghosa phân tích 


8 Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch (2018), Kinh Tương 
Ung, Kinh Chuyên Pháp Luân 
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trong Thanh Tịnh Đạo thì sự sống của thai nhĩ 
trong bụng mẹ có vô vàn nỗi khổ đau: “K?ử cái 
thực thể này sanh trong bào thai mẹ, thì không 
phải nó được ở trong một hoa sen xanh, đỏ, 
trắng nào cả, ngược lại, như con dòi sanh trong 
cá thối, bánh thối, đống phân,... nó cũng sanh 
trong bụng, ở phía dưới chỗ chứa đỗ ăn chưa 
tiêu (bao tử), phía trên chỗ chứa đồ ăn đã tiêu 
(hậu môn), giữa bụng và cột sống, rất chật chội 
tối tăm, đây những luông gió hôi hám, đủ thứ 
mùi đáng tởm. Và khi đã tái sinh ở đấy, trong 
mười tháng nó phải trải qua nỗi khổ cực độ vì 
bị nung nấu như cái bánh trong bao bởi sức 
nóng toát ra từ bụng mẹ, không co duỗi được. 
Đây là nỗi khổ khi ở trong thai.”° 

Lại khi ra khỏi thai là nỗi khổ bởi sự đè nén 
của tử cung như những hình phạt bị đá đè trong 
địa ngục. Lúc vừa ra ngoài lại gặp môi trường 
thay đối đột ngột khiến cho đứa bé như bị hàng 
trăm cây kim đâm vào, cất lên tiếng khóc để thể 
hiện cho một quá trình đau khổ đã sanh khởi và 
hiện hữu của một kiếp sống. 

Sanh được xem như là điểm bắt đầu của 
một vòng luân hồi bất tận từ kiếp này sang kiếp 
9 Buddhaghosa, NS. Trí Hải dịch, 7hanh Tịnh Đạo Luận, 

XVI, 
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khác. Nếu sanh đã xuất hiện thì kế tiếp là một 
lộ trình khổ đau bất tận của vòng luân hồi. 

2.2. Nỗi khố của tuổi già 

(jarã dukkha, lão khố, H: Z 3): 

Già là một biểu hiện của sự vô thường 
của các loài hữu tình và vô tình. Trong Kinh 
Tương Ưng, Phẩm Về Già đức Phật đã khẳng 
định như sau: “Sự thể là vậy, này Ananda, tánh 
già nằm trong tuổi trẻ, tánh bệnh ở trong sức 
khỏe; tánh chết ở trong sự sống. Như vậy, màu 
da không còn thanh tịnh, trong sáng, tay chân 
rã rời, nhăn nheo, thân còm về phía trước, và 
các căn đang bị đổi khác, nhãn căn, nhĩ căn, 
tỷ căn, thiệt căn, thân căn. ””° Sự già này xảy 
ra trong từng sát-na trong thân thể tất cả chúng 
ta, nó gắn liền và có mặt ngay trong lúc còn 
trẻ, tuy nhiên, chỉ đến khi các căn của chúng ta 
đang dần mất đi sự nhạy bén với các biểu hiện 
thiếu linh hoạt, thiếu sức sống thì mới nhận ra 
trạng thái thực tại của bản thân. Do không thấy 
được sự vô thường chi phối thân thể này trong 
từng phút giây nên khi cái già ập đến chúng 
ta thường khó chịu, đau khổ đối với quy luật 


10 Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch (2018), Kinh Tương 
Ưng Bộ, Phâm Về già 
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bất biến này, vì thế chúng ta cần thường xuyên 
suy niệm lời Phật dạy: “Mỗi mỗi hạng chúng 
sanh, trong từng giới hạn, sự niên lão, sự hủy 
hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, 
da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy hoạt”!. 
Đức Phật còn đặc biệt khai thị rằng: “7 rập 
tứ niệm xứ, quán nội thân, ngoại thân là vô 
thường, khổ, vô ngã; với thọ, tâm và pháp cũng 


tu tập quán niệm như thế” !?. 


2.3. Nỗi khổ cúa bệnh tật 
(vyadhi dukkha, bệnh khố, H: ƒ§ 4): 


Hầu hết nhiều người cho rằng bệnh luôn đi 
đôi với già. Biểu hiện chính là sự suy yếu thân 
thể, bệnh tật gây ra những nỗi đau đón về tính 
thần lẫn thể xác. Tuy nhiên, xét về hiện thực 
đời sống thì bệnh luôn tiềm ẩn trong mỗi sự 
hiện hữu của chúng ta. Nó chính là sự không 
hòa hợp của tứ đại, mang đến nhiều khó chịu, 
đớn đau cho thân thể mà bản chất của nó vốn 
dĩ đã là khổ. 


II Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch (2018), Kinh Trường 
Bộ, Kinh Đại Niệm Xứ (sô 22) 

12 Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch (2002), Kinh Đại Bảo 
Tích, Pháp Hội Bứu Nữ thứ 52 
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2.4. Nỗi khố cúa cái chết 
(marana dukkha, tứ khố: H: ZE. ®): 

Chết chính là sự tan rã các duyên, tứ đại 
trở về với tứ đại không còn kết hợp với nhau 
nữa. Sự tan rã này chẳng phải là sự chấm dứt 
của vòng luân hồi mà nó chính là sự khởi đầu 
của một vòng luân chuyển mới, một kiếp sống 
mới. Đức Phật đã định nghĩa về cái chết như 
sau: “Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong từng 
giới hạn, sự niên lão, sự húy hoại, trạng thái 
rụng răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ 
rút ngắn, các căn hủy hoại. ”!* Các căn rời rạc, 
rụng rời. Công năng đứt la không còn nhận bất 
kỳ cảnh hay đối tượng nào đưa vào. Máu huyết 
ngưng đọng, tim ngừng hoạt động, đưa đến một 
sự đau khổ về mặt thân thể vật lý. 

Xét về tâm thì lại có nhiều nỗi khổ, con 
người đa phần đều đối diện với cái chết trong 
sự sợ hãi. Nỗi sợ này sanh khởi bởi chẳng biết 
rõ đây là quy luật tất yếu của vòng luân chuyển, 
có sanh ắt có diệt. Đấy là chưa kể đến sự khổ 
đau của phi thời tử, quả thật thân, tâm đều sợ 
hãi và đau khổ tột cùng. 


13. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch (2018), Kinh Trường 
Bộ, Kinh Đại Niệm Xứ (số 22) 
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2.5. Ái biệt ly khổ 
(S: Priya-viprayoga-duhkha, Päli: Piya- 
vippayoga-dukkha, H: #$JI|#Z): 

Nỗi khổ của sự xa lìa về những gì mình 
ưa thích. Ái chính là nguồn gốc của khổ. Khi 
chúng ta quá thương yêu mà phải chia lìa, mỗi 
người mỗi ngã hay người sống kẻ chết quả thật 
đau khổ. Sự tham tiếc, ái luyến vào những thứ 
ta yêu thích. Đây cũng chính là trạng thái sầu 
muộn, héo hon, lo âu của tâm thức. Tâm đã quá 
nghiêng về một phía chẳng còn giữ được tánh 
trung đạo thì sự khổ liền chi phối. 

Mũi tên sầu thương tổn 

Kẻ ngu khi xa lìa 

Tài sản và thân quyến 

Ái biệt ly là khổ!“ 

2.6. 0án tắng hội tụ khổ 
(S: apriya-samprãyoga-duhkha, H: 2l ®?): 

Nỗi khổ của những øì mình không ưa thích. 
Đây chính là nỗi khổ khi gặp phải đối tượng 
mang đến những cảm thọ bất lạc. Thông thường 
mọi người đều có xu hướng tránh khổ tìm vui. 


14  Buddhaghosa, NS. Trí Hải dịch, 7hanh Tịnh Đạo Luận, 
chương XVI: Mánh Đát Cho Tuệ Trăng Trưởng: Căn Đề 
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Do đó, nếu những thứ bất lạc cứ hiện hữu sẽ 
đưa đến một sự khó chịu, chán ghét, không vừa 
ý liền sanh khởi trong tâm thức. Mà biểu hiện 
của nó chính là khổ đau nơi tâm thức, thí dụ 
như khi đối diện với người mình thù ghét hay 
lúc gặp phải những hoàn cảnh bất toại ý v.v... 


2.7. Cầu bất đắc khố 
(H: `4) 

Nỗi khổ không đạt được điều mình muốn, 
Ở đây đã thấy gốc của tham ái được sanh khởi 
nên sự có mặt của khổ là điều tất yếu. Tất cả 
chúng ta đều tuân theo quy luật của vạn pháp 
do đó, khi mong muốn, ước nguyện những điều 
viền vông như: cầu cho tôi mãi không già, cầu 
cho tôi sống hoài không chết... thì chính bản 
thân đã thể hiện một sự vô minh, tăm tối khi ước 
nguyện những điều phi lý. Đó là chưa nói đến sự 
vọng động do tìm kiếm, bám víu vào những thứ 
không có trong thực tại và cũng không có điều 
kiện để sanh khởi trong hiện tại. Sự khổ đau sẽ 
tỷ lệ thuận với sự tham ái và ham muốn. Tham 
ái càng nhiều thì khổ đau càng gay gắt. Sự mong 
muốn và cố gắng gượng ép tìm cầu những thứ 
để thỏa mãn ham muốn nhưng không được toại 
nguyện chính là gốc đưa đến đau khổ bất tận. 
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2.8. Năm thủ uấn là khố (H: #Rwf, 
Sanskrit:Upädãnaskandhä, E. Five aøøreøafes 
0f attachment) 


Năm uẩn bao gôm: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng 
uẩn, hành uẩn và thức uẩn. 


a. Sắc uẩn (P: Rũpakkhandha, H: #fñl, E. 
Form): là nhóm thuộc Sắc pháp bao gồm tứ đại 
và một phần tâm thức của con người. Tứ đại ở 
đây phải được hiểu như sau: Đất là những chất 
ở thể rắn, nước là những chất thuộc thể lỏng, 
lửa là dạng năng lượng của vật chất và gió là 
thể hơi của vật chất. Đây là bốn yếu tố hiện hữu 
đầy đủ trong tất cả các loại vật chất. Tuy nhiên, 
nếu sắc chỉ bao gồm tứ đại mà không có tâm 
thức thì chúng không khác gì những đất, nước, 
lửa, gió bên ngoài tự nhiên. Chúng phải bao 
gồm ý thức của con người thì mới được gọi là 
Sắc uẩn. Ý thức đó là sự tiếp xúc của sáu nội xứ 
(căn) với sáu ngoại xứ (trần) để phát sanh ra sáu 
thức. Từ đó con người có thể tri giác và nhận 
thức về đối tượng bên ngoài tác động vào và nó 
cũng chính là sự sanh khởi của Xúc (Phassa). 
Tâm sở Xúc lại chính là Sắc uẩn. Do đó, sự kết 
hợp giữa căn trần và ý sở y căn tức biệt thức 
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chính là sự sanh khởi của Sắc uẩn. Nó chính là 
tổ hợp có sự sống do có thức tác động, sắc uẩn 
hàm chỉ cả tiến trình vận hành (Xúc) của tâm 
cộng với sinh lý (căn) cộng vật lý (trần) tức sự 
kết hợp căn, trần, thức tạo nên sắc uẩn hay nói 
cách khác đó là tâm sinh vật lý. 

Cả ba nhóm căn trần thức có tương tác 
tương duyên nên mới gọi là sắc uẩn, sự tương 
tác tương duyên ấy cũng được gọi là Xúc. 
Ngoài ra chúng ta cần phải biết Sắc được sanh 
khởi và tổn tại dựa trên bốn nguyên nhân đó là: 
nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. Khi bốn yếu tố 
này không tôn tại thì Sắc uẩn nói riêng hay toàn 
bộ thân ngũ uẩn này không thể tôn tại được. 

b. Thọ uẩn (P: Vedanäkkhandha, H: Ý#, 
E. Feelings): là nhóm cảm thọ giúp chúng ta có 
cảm giác. Cảm thọ có năm loại: lạc thọ, khổ thọ, 
hỷ thọ, ưu thọ và xả thọ hoặc ba thọ: Lạc thọ, 
khổ thọ và xả thọ. Sự cảm thọ này được sinh 
khởi nhờ Xúc. Xúc chính là duyên để cho thọ 
phát sinh và cũng từ đó mà có những sự cảm thọ 
về những đối tượng tác động vào thông qua sự 
tiếp xúc giữa sáu căn với sáu trần làm phát sanh 
sáu thức. Chính nhờ thức này mà cơ thể chúng 
ta mới có thể cảm nhận được sự tác động của 
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các trần cảnh. Nếu chỉ có sáu căn và sáu trần thì 
chúng ta cũng không thể sanh khởi sáu thức. 

c. Tưởng uẩn (P: Saññãkkhandha, H: #B#ñ, 
E. Perceptions): là nhóm ký ức, tưởng tri tức là 
sự nhận biết đối tượng. Tưởng giúp tâm nhận 
biết cảnh hiện tại và hồi tưởng lại những cảnh 
đã được lưu trữ trước đó. Tưởng uẩn được chia 
làm ba loại: Hiện tưởng (cái biết trong hiện tại), 
hồi tưởng (cái biết trong quá khứ), ảo tưởng (cái 
biết không thật về tương lai). Tuy chia ra làm 
ba loại nhưng tất cả những đều nương nhờ vào 
sự có mặt của hiện tưởng thì ảo tưởng và hồi 
tưởng mới có thể xuất hiện được. 

d. Hành uẩn (P: Sañkhãarakkhandha, H: 
{Ti, E. Mental formations): là thuộc nhóm 
nhiệm vụ cấu tạo tính chất của tâm khiến nó 
tốt hay xấu. Hành chính là hành động dưới sự 
tác động của tư tâm sở (cetana) để hành động 
tạo nghiệp thông qua thân, khẩu, ý. Tuy nhiên, 
hành không phải là tư tâm sở mà nó là kết quả 
của tư tâm sở và nó cũng chính là kết quả của 
nghiệp. Hành uẩn được chia làm hai loại đó là 
hành nghiệp (những gì tao tác trong kiếp trước) 
và hữu nghiệp (những gì tạo tác ngay trong 
kiếp này). 


Chương II ° Khổ Đề (Sự thật về khổ) 49 


e. Thức uấn (P: Viãñãnakkhandha, H: 
#1, E. Consciousness) là nhóm nhận biết cảnh. 
Các danh từ tâm, ý, thức đều có nghĩa là sự 
nhận biết. Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp có 
định nghĩa về thức như sau: “Thức là viññãna, 
nghĩa là nhận biết, thu góp mọi kiến thúc, kinh 
nghiệm ”!°. Thức này có mặt trong tất cả các 
hoạt động về mặt tâm thức của con người như 
nó có mặt trong năm uẩn (với vai trò làm thức 
uẩn), trong mười hai nhân duyên (với vai trò 
làm duyên thứ ba), trong bốn loại thức ăn (với 
vai trò làm thức thực). Đoàn thực, Xúc thực, Tư 
niệm thực và Thức thực... Do sự có mặt trong 
tất cả các hoạt động của tâm thức nên nó luôn 
có nhiệm vụ dẫn dầu để chúng ta có thể nhận 
biết được các đối tượng. 

Nếu tách riêng bản thân từng uẩn mà phân 
tích thì mỗi uẩn chỉ mang những đặc tính riêng 
biệt, nó không thể đưa đến khổ đau mà năm 
uẩn này hoạt động dựa trên sự chi phối bởi 
năm mươi hai tâm sở (theo Vi Diệu Pháp), nắm 
mươi mốt tâm sở (theo Duy Thức), đặc biệt là 
bảy tâm sở biến hành. Chính những tâm sở này 


15_ Hòa thượng Giới Nghiêm dịch (2014), Kinh Mi Tiên Vấn 
Đáp, 86 Thức, Tuệ và Sanh Mạng, Hà Nội, tr.290 


50 Thích Viên Lý s TỨ DIỆU ĐỀ 


tác động trực tiếp làm cho ngũ uẩn sanh khởi. 
Sở dĩ con người hành động và tạo nghiệp chính 
do bảy tâm sở này tác động trực tiếp khiến có 
sự suy lường và tạo tác. Bản chất của ngũ uẩn 
không có khả năng tự đưa đến hành động mà 
phải nương nhờ vào các tâm sở. Bảy tâm sở 
biến hành được liệt kê cụ thể như sau: 

1/ Tâm Sở Xúc (Phassacetasika): “Xúc là 
cái giao tiếp, là cái gạch nối, là cái va chạm, 
cái đụng nhau giữa căn và trân”'5. Xúc chính 
là sự kết hợp, sự tương tác đây đủ ba yếu tố 
giữa căn, trần, thức. Như vậy, xúc sẽ có mặt khi 
có sự va chạm, tiếp xúc giữa tâm, đối tượng và 
căn. Chúng ta có thể lấy ví dụ cụ thể như khi 
một hình ảnh tác động vào mắt (nhãn căn) đưa 
đến sự nhận diện hình ảnh do hệ thần kinh mắt 
đảm nhiệm thì tại đây xúc hiện hữu. Tâm sở 
xúc đồng sinh với nhãn thức và các tâm sở khác 
cũng phát sinh dựa trên tâm sở Xúc này. Tâm 
sở Xúc có tối đa là sáu nhưng chúng cũng phụ 
thuộc vào cảnh giới mà có hiện hữu đầy đủ cả 
sáu xúc hay là bị tiêu giảm bớt đi. Đối với cõi 
Dục thì chúng sanh có đây đủ sáu xúc, nhưng 


16 Hòa thượng Giới Nghiêm dịch (2014), Kinh Mi Tiên Vấn 
Đáp, 32 Hành Tướng Của Xúc, tr. 193 
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đến cõi Sắc giới thì chỉ có ba xúc đó là nhãn 
xúc, nhĩ xúc, ý xúc và đến cõi Vô Sắc giới thì 
chỉ còn lại mỗi ý xúc. 

2/ Tâm Sở Thọ (Vedanäcetasika): chính là 
sự lãnh thọ từ xúc, sau khi nhận lãnh thì mới 
khởi lên cảm thọ như vui, buồn. Trong mười 
hai nhân duyên, xúc chính là duyên trợ cho thọ 
phát sanh. Tuy nói các tâm sở đều đồng sanh 
nhưng Xúc chính là tâm sở tạo cơ sở cho các 
tâm sở khác có thể sanh khởi. Cũng ví như một 
người có thể cảm nhận được nóng hay lạnh thì 
cần chạm vào vật chứ không thể nào không 
chạm vào mà biết nó nóng hay lạnh. Tâm sở 
Thọ chính là sự cảm nhận những cảm giác mà 
đối tượng tác động vào các giác quan. Bản thân 
của tâm sở Thọ không có tự ngã hay bất kỳ linh 
hồn nào tổn tại nên nó không có khả năng tạo 
nghiỆp. 

3/ Tâm Sở Tưởng (Saññãcetasika): thuật 
ngữ Saññã được kết hợp từ ngữ căn Sam + ñã 
nghĩa là biết. Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp định 
nghĩa tâm sở Tưởng chính: “Là ghi nhận, chụp 
bắt cái tướng tổng quát của vật”'”. Đây chính là 


17 Hòa thượng Giới Nghiêm dịch (2014), Kinh Mi Tiên Vấn 
Đáp, 34 Hành Tướng Của Tưởng, Hà Nội, 195 
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cái biết, tri giác nhưng đây chỉ là cái biết thuần 
túy chưa tạo nghiệp. Chính nhờ Tưởng giúp 
chúng ta có thể nhận biết một đối tượng mà 
chúng ta đã nhận biết một lần trước đó qua giác 
quan. Đối tượng hiện hữu chính là nguyên nhân 
để phát sanh Tưởng tâm sở và sự nhận biết đầu 
tiên sẽ làm tiền để cho sự sanh khởi của tưởng. 
Trong Thắng Pháp Tập Yếu luận đã ví dụ về 
tưởng Tâm sở: “Giống như một người thợ mộc 
đã biết đến các loại gỗ nhờ những dấu đã ghi 
trước trên các tấm gỗ. ”!3 Như vậy, Tưởng tâm 
sở chính là sự nhận biết một sự vật do nhớ lại 
những dấu hiệu đã biết. 

4/ Tâm Sở Tư (Cetanacetasika): Cetana 
được kết hợp từ ngữ căn “cit” nghĩa là suy 
nghĩ, phối hợp và chất chứa các tâm sở câu 
hữu với mình trên đối tượng. Tư tâm sở theo 
định nghĩa trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp: “Tác 
ý chính là khởi ý, khởi ý làm việc gì đó cho 
mình (tự tác) hoặc cho người (tha tác)”. Tư 
chính là sự suy lường, đo đạc và chúng ta hành 
động dựa trên sự suy lường đo đạc đó hay nói 


18 Hòa thượng Thích Minh Châu dịch (2005),7»ăng Pháp 
Tập Yếu Luận, Hà Nội, tr.70 

19 Hòa thượng Giới Nghiêm dịch (2014), Kinh Mi Tiên Vấn 
Đáp, 34 Hành Tướng Của Tưởng, Hà Nội, 196 
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cách khác chính là sự tạo nghiệp. Tư tâm sở có 
tính tác động, thúc giục để các tâm sở kết hợp 
với nó để đưa đến hành động. Tâm sở này như 
ông chủ có khả năng điều hành và chi phối các 
tâm sở khác. Do đó, Tư tâm sở nắm giữ vai trò 
quan trọng trong việc tạo nghiệp. Trong kinh 
Tăng Chi, đức Phật đã dạy: “Này các Tỷ-kheo, 
Ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp; sau khi suy 
tư, tạo nghiệp về thân, về lời, về ý.”?° Tư tâm 
sở chi phối và định đoạt mọi hành động thiện 
hay bất thiện. Đối với Dục giới tâm, Tư tâm 
sở đóng vai trò chủ động để đưa đến sự chất 
chứa các nghiệp. Đối với Siêu thế tâm, trí tuệ 
(Paññä) đóng vai trò chủ động hướng đến sự 
diệt trừ các nghiệp. Do đó, Tư tâm sở ở Siêu 
thế tâm không tác thành nghiệp. 

5/ Nhất Tâm (Ekaggatäcetasika): là sự chú 
tâm trên một đối tượng khiến tâm không vọng 
động, phóng tâm đến các đối tượng khác, trạng 
thái chỉ tập trung duy nhất trên một đối tượng 
thì chính là nhất tâm. Đây chính là tâm sở có 
khả năng quy tụ tâm và các tâm sở đồng sinh về 
một đối tượng và giữ chúng tập trung trên đối 


20_ Hòa thượng Thích Minh Châu dịch (2018), Kinh Tăng 
Chi Bó, Tập HH, Một Pháp Môn Quyết Trạch. tr.141 
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tượng đó. Nhất tâm là một phần tử của thiển, 
khi nhất tâm được phát triển và trau giỗi thì sẽ 
trở thành Định (SamadhI). 

6/ Mạng căn (JTvitindriyacetasika): Sở dĩ 
JTvatindriya được dịch là mạng căn vì nó được 
kết hợp từ hai từ JTvita: mạng và Indriya: căn. 
Nếu Cetanäa định đoạt và tạo nghiệp thì mạng 
căn chính là yếu tố nuôi dưỡng Cetanä và các 
tâm sở khác. Mạng căn được chia ra làm hai 
loại đó là: Danh mạng căn (Nama-JTvitindriya) 
và Sắc mạng căn (Rũpa-livitindriya). Danh 
mạng căn đóng vai trò nuôi dưỡng tâm và tâm 
sở. Sắc mạng căn đóng vai trò nuôi dưỡng sắc 
pháp. Một con người đều cần phải đây đủ hai 
yếu tố sắc pháp và danh pháp, nếu khuyết một 
trong hai khía cạnh thì liền không thể tôn tại. 
Danh mạng căn và sắc mạng căn được hình 
thành ngay từ khi bào thai mới được hình thành 
và nó chỉ đoạn diệt khi con người mạng chung. 

7/ Tác Ý (Manasikaracetasika): “Thuật 
ngữ Manasikära dược dịch là tác ý cũng có 
khi nó được dịch là Chú tâm nhưng nó không 
phải là sự nhất tâm. Nó được định nghĩa như 
sau: “Manasikara nó có nghĩa là khởi tâm đến, 
hướng tâm đến — nên nó đông nghĩa với tác 
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ý. Nhưng khi khởi tâm, hướng tâm đã thuần 
thục sẽ phát sanh chú tâm, giai đoạn này ttơng 
đương với tầm và tứ tâm sở. Nhưng khi chú tâm 
thuần thục, nó sẽ dẫn đến nhất tâm. Vậy cho 
nên khi nói Manasikara — là hàm nghĩa, nó đã 
tác ý qua tầm, qua tứ (chú tâm) để đi đến nhất 
tâm. Như thế, chú tâm đưa đến nhất tâm. ”?! 
Chú ý chính là đưa tâm đến đối tượng, ví như 
bánh lái của chiếc thuyễn có khả năng đưa con 
thuyền đến đích. Một tâm không có sự tác ý 
cũng như chiếc thuyền không bánh lái, trôi một 
cách vô định, không thể kiểm soát. 

Thâu tóm lại, bảy tâm sở biến hành luôn 
hiện khởi, đồng sanh với tất cả các tâm nên nó 
được gọi là tâm sở biến hành. Khi một tâm sanh 
khởi đều có sự tham gia của bảy tâm sở biến 
hành và cũng chính các tâm sở này tác động 
khiến chúng ta có sự hành động tạo tác để rồi 
đưa đến nghiệp. Ngũ uẩn cũng dựa vào các tâm 
sở trên mà hành hoạt. 

Xét về tận cùng về bản chất cũng như sự 
hình thành của ngũ uẩn dưới các tâm sở chúng 
ta lại nhận ra rằng: Ngũ uẩn không phải là 


21 Hòa thượng Giới Nghiêm dịch (2014), Kinh Mi Tiên Vấn 
Đáp, 39 Lại Hỏi Về Chú Tâm, Hà Nội, tr200 
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nguyên nhân chính yếu đưa đến sự đau khổ do 
đó việc đoạn trừ ngũ uẩn để diệt khổ là điều 
không cần thiết. Tất cả sự đau khổ chỉ bắt 
nguôn khi “thủ” sanh khởi và hiện hữu. Thủ 
ở đây chính là sự chấp thủ, tham ái, bám víu, 
muốn nắm giữ. Khi năm uẩn không có sự chỉ 
phối của chấp thủ thì nó vẫn chưa đưa đến đau 
khổ cho tất cả chúng sanh. Bởi sự vận hành của 
ngũ uẩn chính là sự vận hành theo nguyên lý tự 
nhiên mà không hề có yếu tố nào được gọi là 
bản ngã sanh khởi và hiện hữu trong ngũ uẩn 
ấy. Nhưng khi có sự chấp thủ hiện khởi thì sẽ 
có bản ngã. Chính bản ngã này làm cho chúng 
sanh có sự phân biệt đây là tôi, đây cái của tôi 
và đây là tự ngã của tôi. Khi đã có phân biệt 
và chấp thủ ắt có khổ đau. Đức Phật đã định 
nghĩa về sự chấp thủ trong kinh Tương Ưng: 
“Này các Tỳ-kheo, chấp thủ ấy không là Năm 
thủ uẩn ấy, và chấp thủ cũng không ngoài Năm 
thủ uẩn. Nhưng chỗ nào có tham và dục, chỗ ấy 
có chấp thủ. ”?? Chính sự tham ái và chấp thủ 
này tạo thành gánh nặng cho tất cả chúng sanh. 
Những ai đã làm sinh khởi ngũ thủ uẩn thì tự 
bản thân như kẻ mang gánh nặng. 


22 Hòa thượng Thích Minh Châu dịch (2018), Kinh Tương 
Ứng, Tập I, Phẩm Những Gì Ăn Được, tr.725 
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Ngũ thủ uẩn được xem là gánh nặng bởi nó 
gây ra đau khổ cho chúng sanh và cũng chính 
nó đưa đến sự luân hồi tái sanh. Bản thân của 
ngũ uẩn không thể tự đưa đến sự luân hồi và 
tái sanh của chúng sanh mà chính những tham 
ái và chấp thủ khiến con người tạo nghiệp và 
nghiệp ấy khiến chúng sanh trôi lăn trong vòng 
sanh tử luân hồi không ngừng. “Khi một chúng 
sanh chết, ngũ uẩn sẽ diệt theo, nhưng những 
nghiệp thiện ác tạo tác như bóng nương theo 
hình sẽ cấu sanh ngũ uẩn mới, đời sống mới 
trong bụng mẹ. Mãi mãi như vậy là hành trình 
luân hồi của chúng sanh trong sáu nẻo. "2 Ñgũ 
uẩn mới này vào bụng mẹ bằng kiết sanh thức 
và bắt đầu một thân ngũ uẩn mới của một vòng 
luân hồi. Chỉ những ai đặt tham ái và chấp thủ 
xuống thì mới có thể vô sanh. 

Bản chất của ngũ uẩn vốn chẳng thể tự 
mang đến khổ đau. Sự khổ đau chỉ phát sanh 
khi chúng ta gói gọn ngũ uẩn này dưới một cá 
nhân mang tên “tự ngã”. Khối thân ngũ uẩn này 
về bản chất chính là sự kết hợp từ danh và sắc. 


23 Hòa thượng Giới Nghiêm dịch (2014), Kinh Mi Tiên Vấn 
Đáp, 75 Sự Liên Hệ Giữa Kiêp Này Và Kiêp Kia, Hà 
Nội, tr.274 
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Do đó mà ngài Nyanatiloka đã khẳng định: “Sự 
tôn tại của cá nhân hay của thế giới, trên thực 
tế không gì khác ngoài một quá trình của các 
hiện tượng biến đổi liên tục mà đã được bao 
hàm trong năm uẩn. Quá trình này đã diễn ra 
từ vô thuỷ, trước khi một cá nhân ra đời, và sau 
khi người đó chết sẽ còn tiếp tục cho đến vô 
tận, chừng nào mà vẫn còn nguyên nhân cho 
nó. Như đã đề cập ở các văn bản trên, Năm 
Uẩn — dù tách riêng hay hợp lại — cũng không 
thể nào cấu thành nên một thực thể “Cái Tôi” 
hay “Bản Ngã” nào đó, và đồng thời bên ngoài 
năm uẩn ta cũng không thể tìm được một cá 
thể, linh hồn hay thực chất nào để làm “chủ 
nhân” của năm uẩn này. Hay nói cách khác, 
năm uẩn là “vô ngã” (không có cái tôi). Theo 
quan điểm xem sự tôn tại là biến đổi và phụ 
thuộc, thì mọi niềm tin vào bất cứ hình thức nào 
của Cái Tôi phải được coi là một ảo tưởng. ””t 

Sự liễu tri năm uẩn vô ngã chính là một 
trong những cách để đoạn tận, để thấy rõ thực 
chất của khối vật chất và tâm thức do duyên 
sanh nên chắng thể tìm thấy tự ngã thật sự. Sự 


24 Nyanatiloka, Huỳnh Văn Niệm dịch, 7e Word oƒ The 
Buddha, Buddhist Publication Soclety, tr.14 
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nắm bắt một thứ mà vốn không thật để rồi nhận 
đó chính là bản ngã thì thật vô minh. Ngũ thủ 
uẩn khổ chính là cái khổ tổng quát của tất cả 
nỗi khổ được trình bày ở trên. Ngay từ khi có 
mặt của một sự hiện hữu nơi thai tạng là sự khổ 
đau đã vận chuyển liên li, không ngừng nghỉ 
cho đến khi các duyên tan rã, phân hoại, chẳng 
còn lại bất kỳ thứ gì thì thân ngũ uẩn này chấm 
dứt sự khổ của nó. Tuy nhiên, sự tan hoại của 
ngũ uẩn chẳng phải là sự chấm dứt đau khổ vì 
với nghiệp nhân đã tạo của tất cả chúng ta lại 
bắt đầu một vòng khổ đau bất tận. 

Tất cả chúng ta sẽ phải đối mặt với toàn 
bộ tám loại đau khổ chính yếu của con người 
từ khi chúng ta sinh ra cho đến ngày chúng ta 
chết. Sự khổ đau đã là một phần trong cuộc 
sống hàng ngày của chúng ta. Chỉ bằng vào 
việc ứng dụng các giáo pháp do Đức Phật khai 
thị, chúng ta mới có thể nhận ra một cách như 
thật sự khổ đau và biết rõ nguyên nhân đưa dẫn 
đến khổ đau. 

Cuối cùng, đau khổ phát sinh khi chúng ta 
nhận ra rằng chừng nào chúng ta còn vô minh 
chưa giác ngộ, chắc chắn chúng ta sẽ phải trải 
qua nhiễu cảm thọ đau khổ. Một cái gì đó gây 
ra khổ đau sẽ luôn luôn có mặt. Một cuộc khủng 
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hoảng hiện sinh có thể xảy ra khi nhận ra điều 
này. Đau khổ đóng vai trò là nền tảng không 
chỉ cho những trải nghiệm đau đón trong cuộc 
đời này mà còn là nguyên nhân và điều kiện của 
đau khổ trong nhiều kiếp ở tương lai. Khổ đau 
và hạnh phúc luôn có mặt trong nhau như hai 
mặt của một đồng tiền. Sự gắn bó với việc duy 
trì tạng thái hạnh phúc, ở một đầu của quang 
phổ với bất hạnh hoặc thống khổ ở đầu kia, dẫn 
đến khổ đau là một điều kiện tất hữu. Có hạnh 
phúc là có khổ đau. Mang thân phận của một 
con người, chúng ta phải chấp nhận sống chung 
với đau khổ, ngoại trừ chúng ta giải thoát mọi 
tham ái, vô minh. Tuy nhiên, nên biết rằng hạnh 
phúc chỉ là ảo ảnh, do nhận thức như thế mà tâm 
không chấp thủ đối với mọi trải nghiệm nhờ 
thế mới có thể đánh giá đầy đủ và chân xác về 
những lợi ích to lớn của một khoảnh khắc ngắn 
ngủi trước khi để chúng trôi qua. 


3. Hiện Thực và Phản Ứng với Khố Trong 
Đời Sống: 

Một số người cho rằng giáo lý Tứ Đế khiến 
đạo Phật nhuốm màu ảm đạm nhưng thực chất 
những người này chỉ là đang cố tự che lấp những 
nỗi khổ từ tận sâu trong tâm thức. Cái được gọi 
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là bấu víu vào cái khổ để tìm một chút vui. Khi 
người ta quá khổ bởi không chấp nhận sự chi 
phối của vô thường nên khi họ được một chút 
hạnh phúc thì liền bấu víu vào nó, ảo tưởng và 
tự tạo ra một thế giới của sự tham ái. Đích đến 
tối thượng mà Phật giáo hướng tới chẳng phải 
khổ đau hay hạnh phúc mà chính là nhận chân 
được sự thật của tất cả và thấu triệt nó, chẳng 
cần che lấp hay giấu kín những nỗi khổ của 
bản thân mà phải nhận ra được bản chất thật 
sự của cái khổ mà chúng ta đang trải qua. Khổ 
này chẳng phải chỉ riêng khổ thân mà nó còn 
là khổ tâm. 

Chúng ta có xu hướng lẩn tránh hoặc xem 
nhẹ sự đau khổ của mình vì sự khó chịu của 
nó. Chúng ta cũng lẩn tránh nó đối với những 
người khác vì nó không thoải mái và có thể 
khiến chúng ta cảm thấy tội lỗi. Nghịch lý 
thay, chúng ta cũng đang sống trong một xã hội 
khuyến khích các hình ảnh mô tả bạo lực trên 
các phương tiện truyền thông cho mọi lứa tuổi 
trong khi chủ yếu phớt lờ những thiệt hại hàng 
ngày do nghèo đói, bệnh tật mãn tính, điều kiện 
làm việc mệt mỏi, tuổi già và cái chết. Đồng 
thời, các phương tiện truyền thông của chúng ta 
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diễu hành một cuộc diễu hành bất tận về những 
lời hứa rằng bạn có thể tránh đau khổ bằng cách 
trông trẻ hơn như sử dụng các mỹ phẩm, uống 
các loại Supplements, tập thể dục, áp dụng 
những phương pháp giảm cân, mặc những loại 
hàng hiệu đắt giá v.v... 

Điều gì xảy ra với chúng ta khi nhận ra rằng 
mọi người đều có những khó khăn và đau khổ 
riêng? Sẽ dễ giải quyết hơn khi nó không quá 
riêng tư. Chỉ thế thôi, khổ. Nỗi khổ của chúng 
ta và của tất cả những người khác là một sự thật. 

Nhận diện một cách như thật và toàn diện 
về khổ là một sự việc hết sức quan trọng vì nếu 
không tri nhận thực trạng khổ đau trong cuộc 
sống chúng ta sẽ không bao giờ hy cầu sự giác 
ngộ giải thoát và chúng ta cứ bị giam giữ mãi 
trong ngục tù khổ đau. 

Tất cả mọi người đều sẽ trải qua nỗi khổ 
đau trong cuộc sống của mình là sự thật đầu 
tiên trong Tứ Diệu Đế. 


Chương lII 


Tập Đế 
(Nguyên Nhân Của Khổ Đau 
- Samudaya Ariyasacca) 


Về thuật ngữ Samudaya theo Thanh Tịnh 
Đạo Luận toát yếu phân tích thuật ngữ này 
như sau: “Tập (Samudaya): Sam là liên kết; U 
chỉ sự khởi lên, như udita (đi lên); Aya chỉ lý 
do. Như vậy, chân lý này là lý do cho sự khởi 
lên của khổ, khi phối hợp với những duyên còn 
lại. ”" Dựa theo từ điển Pali-Việt thì Samudaya 
là danh từ nam tánh (zr), vĩ ngữ a có mang ý 
nghĩa của sự sanh ra, căn nguyên, sản xuất.? 
1 Thích Phước Sơn, Thanh Tịnh Đạo Luận Toát Yếu, 


Chương VH, Căn đề. 
2_ Hòa Thượng Thích Bửu Chơn, Tử điển Pali-Việt 
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Với sự phân tích về mặt ngữ nguyên cho thấy 
Diệu Đế thứ hai chính là giáo lý bao quát toàn 
bộ nguyên nhân đưa đến khổ đau. Phật giáo 
chẳng phải chỉ nêu ra cái khổ để con người sầu 
não về chúng mà Đức Phật đưa ra sự giải thích 
rốt ráo với phương pháp truy nguyên nguồn 
gốc khổ đau để thấy rõ đâu là điểm khởi đầu 
của sự khổ đau bất tận của kiếp người nhằm 
nỗ lực tu tập để chấm dứt chúng. “Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đế về Khổ tập? 
Chính là ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với 
hỷ tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này, chỗ kia. Tức 
là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là Thánh đế về Khổ tập.” Với đối 
tượng để cập một cách rõ ràng về thành phần 
cốt lõi đưa đến sự sinh khởi của khổ không gì 
ngoài tham ái. 

1. Nguyên Nhân khổ đau: 

Xét về khía cạnh của ái, Đức Phật đã đề cập 
đến ba loại tham ái gồm: dục ái (kãma-tanh3), 
hữu ái (bhava-tanhäã) và phi hữu ái (vibhava- 
tanhã ). Đây là khía cạnh tác hưởng gần nhất để 


3_ Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch (2018), Tương Ưng 
Bộ, Kinh Chuyên Pháp Luân 
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trổ quả khổ và cũng là sợi dây trói buộc thường 
hiện hữu trong đời sống mà chúng ta cần phải 
nghiền ngẫm về chúng. 

1.1. Dục ái (Kãma-tanh3): 

Chính là sự thèm khát về dục lạc, nhục dục 
trần thế, sự thỏa mãn về lạc thọ bởi các giác 
quan mà sanh ra xu hướng tìm kiếm để có thể 
tạo ra các cảm thọ khoái lạc về cảnh trần thông 
qua sự lãnh thọ của các căn thân. 


1.2. Hữu ái (Bhava-tanh3): 

Sự ham muốn thường sinh, hiện hữu. Theo 
Paul Williams thì đây là một loại ham muốn 
với quan điểm sai lầm về sự trường tổn, vĩnh 
cửu của tự ngã.* Sự tham ái được sự ủng hộ của 
thuyết thường kiến với lý luận cho rằng linh 
hồn hay thực thể sống là thường hằng bất biến. 


1.3. Phi hữu ái (Vibhava-tanh3): 


Ham muốn đoạn diệt sự tôn tại. Loại tham 
ái này sanh khởi do quan điểm sai lầm về thuyết 
không có tái sanh, đưa đến tình trạng tự hủy 


4_ Paul Williams; Anthony Tribe; Alexander Wynne (2002), 
Buddhist Thought: 4 Complete Introduction to the Indian 
Tradition. Routledge. tr. 43-44. 
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diệt sự sống để diệt trừ sự hiện hữu của ái. Đây 
được xem là loại ái mang tính chất vô cùng cực 
đoan với chủ trương về đoạn kiến. 

Hữu ái và phi hữu ái chính là những tham 
ái sanh khởi do quan điểm sai lệch bởi sự tác 
động của 62 loại tà kiến được đề cập đến trong 
kinh Phạm Võng thuộc Trường Bộ kinh mà 
đưa ra những quan điểm, nhận thức sai lầm về 
nhân sinh quan và vũ trụ quan. Tuy vậy, nhưng 
xét về nguyên nhân sâu xa thì bản thân của các 
loại “ái” này khi đứng một mình cũng không 
đủ điều kiện để sanh khởi. Do đó mà không thể 
khẳng định ái chính là nguyên nhân đầu tiên và 
duy nhất đưa đến khổ đau. 

Theo vòng tuần hoàn của Mười hai nhân 
duyên thì nhân của Ái chính là Thọ. Sự sanh 
khởi của thọ lại phụ thuộc vào Xúc “ho lãnh 
nạp tùy xúc”Š Tuy nhiên, sở đĩ nói Ái chính là 
nguồn gốc của khổ bởi ái chính là nhân gần 
nhất để trổ quả khổ nhanh nhất. 

Nếu muốn triệt tiêu tận gốc, chúng ta phải 
lần ra nguyên nhân sâu xa của Ái được bắt 
nguồn từ Vô minh. Cho nên, nếu tìm hiểu tận 


5_ HT. Thích Thiện Siêu (1992), Luận Câu Xá Đại Cương, 
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 
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nguồn của mầm mống sanh khởi đau khổ thì 
chúng ta cần phải xét toàn bộ điều kiện để vòng 
tuần hoàn Mười hai Nhân duyên vận chuyển 
không ngừng nghỉ, chi phối toàn bộ đời sống 
của tất cả loài hữu tình. 
2. Sự tập khới vòng luân chuyến khố đau: 
Mười Hai Nhân Duyên (PrafTfyasamutpadq): 
Về ngữ nguyên của thuật ngữ này dựa theo sự 
phân tích ngài Narada thì: “Pa/icca là “bởi vì” 
hay, "bởi ”, hay “tày thuộc nơi”. Samuppada là 
“phát sanh”, hay “khởi đầu ”. Chiếu y theo ngữ 
nguyên, danh từ ấy là “ , hay 


~?? 
ữ 


phát sanh bởi v 
“phát sanh tùy thuộc”, PaHcca Samuppada áp 
dụng cho trọn công thức nhân quả gôm tất cả 
12 nhân và quả liên quan với nhau, Phạn ngữ 
gọt là Paccaya và Paccayuppanna, nhân tạo 
duyên cho quả trổ sanh ”5 

Ngoài ra, nguyên lý Duyên khởi đã được 
Đức Phật khái quát qua Tứ Cú: 


6_ Narada (1988), Phạm Kim Khánh dịch, The Buddha and 
His Teachings, Buddhist Misionary Soclety Malaysia, 
tr.26 
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“Do cái này có mặt nên cải kia có mặt. 

Do cải này không có mặt nên cái kia không 

CÓ mặi. 

Do cải này sinh nên cái kia sinh. 

Do cái này điệt nên cải kia diệt ”” 

Sự phụ thuộc vào nhau để hiện hữu của 
tất cả các pháp là nguyên lý vận hành tất yếu. 
Không có bất kỳ một sự hiện hữu nào có thể 
sanh khởi một cách độc lập. Một nguyên tắc cơ 
bản là mọi thứ (pháp, hiện tượng, nguyên tắc) 
đều phụ thuộc vào một thứ khác. Hầu hết các 
học giả đều có cách phân tích gần như đồng bộ 
về thuật ngữ với ý nghĩa nguồn gốc sanh khởi 
và hiện hữu của các pháp hữu vi. Đây chính là 
chân lý phá bỏ mọi thành kiến sai lầm về đấng 
tạo hóa hay thuyết định mệnh của các ngoại 
đạo lúc bây g1ờ. 

Giáo lý này mở ra chân lý tối thượng về sự 
biến chuyển, đổi thay của tất cả vạn pháp, nó 
khái quát mọi hiện tượng với sự xoay chuyển 
liên tục của mười hai mắt xích hay mười hai 
mối liên kết nidãnas (Pali: dvädasanidänäni, 
S.: dvãda$anidänäni) là biểu hiện nổi tiếng 


7 HT Thích Minh Châu dịch (2018), Kinh Tiểu Bộ, Kinh 
Phật Tự Thuyết 
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nhất của các quá trình này. Người ta thường 
cho rằng triết lý duyên sanh là triết lý thâu tóm 
toàn bộ quá trình tái sinh của một chúng sinh 
hữu tình trong vòng luân hôi và kết quả là khổ 
(dukkha), đau đón, bất toại nguyện được ẩn 
mình dưới một ước muốn về bản ngã bất biến 
hoặc linh hồn vĩnh cửu (Atman). Các chi phần 
trong vòng luân chuyển này đều vừa là nhân, 
vừa là quả cho nhau. Khi vòng duyên khởi đã 
được vận hành thì sự luân chuyển sẽ chẳng bao 
giờ ngừng nghỉ nếu các mắt xích không được 
chặt đứt bởi sự liễu ngộ rốt ráo về thực tại đích 
thực của chúng. 

Nói cách khác, Thập nhị Nhân duyên chính 
là sự giải thích tường tận, thấu triệt và hoàn hảo 
nhất về sự tập khởi khổ đau và sự luân hồi tái 
sinh. Sự chấm dứt tái sinh chỉ xảy ra khi vòng 
mắt xích đứt gãy trong chuỗi nhân quả, chuỗi 
nhân quả này bị đứt gãy khi hướng nhân quả 
được chuyển đổi và do đó chấm dứt đau khổ. 

Giáo nghĩa duyên khởi này giải thích nhân 
quả bên ngoài, hoặc sự xuất hiện và phát triển 
của cơ thể vật chất của con người và nhân quả 
bên trong hoặc sự biến đổi của tâm thức. Phần 
trước mô tả sự tiến triển của cuộc sống con 
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người trong cả ba thời điểm từ thời thơ ấu đến 
tuổi già và cái chết. Phần sau minh họa bản 
chất năng động của tâm thức chúng ta như là 
phương tiện cơ bản để chúng ta có thể thanh 
tịnh hóa tâm thức của mình cũng như giải 
phóng bản thân khỏi mọi vô minh vọng tưởng. 
Trong Kinh Digha Nikaya (Trường Bộ Kinh), 
Đức Phật đã giải thích cặn kẽ về Mười Hai 
Nhân Duyên cho Tôn giả A Nan. Nguyên lý 
này chi phối sự phát triển của cơ thể và sự tiến 
hóa của tư tưởng con người. Cái trước được 
gọi là nhân quả bên ngoài, trong khi tên đối 
lập của nó là biết cái sau. Lăng kính quá khứ, 
hiện tại và tương lai mô tả chi tiết các giai 
đoạn phát triển của con người từ trẻ sơ sinh 
đến tuổi già và cái chết. Có một mối tương 
quan trực tiếp giữa điều này và cách nó thể 
hiện phương pháp cơ bản để thanh lọc và loại 
bỏ ảo tưởng khỏi tâm trí con người. 

Mười hai Nhân duyên có hai chiều thuận 
nghịch hay còn gọi là guán lưu chuyển (anuloma- 
paticcasamuppada) mô tả cách đau khổ bắt 
đầu và hoàn diệt (patiloma-paticcasamuppada, 
i88, E: returning to extinction.) mô tả cách 
chuỗi có thể bị phá vỡ. Mười hai Nhân duyên 
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nếu vận chuyển theo chiều thuận thì chính là sự 
tập khởi của khổ đau, luân hồi. Nhưng nếu nó 
vận chuyển theo chiều ngược lại với quá trình 
hoàn diệt thì chính là Diệt Đế. Để có thể hiểu 
đoạn diệt khổ đau một cách rốt ráo thì việc tìm 
hiểu về ý nghĩa của từng mắt xích kết nối vòng 
luân chuyển Mười hai nhân duyên là điều rất 
cần thiết. 

2.1. Vô minh (avidvä): 

Chính là sự thiếu hiểu biết, tà kiến, không 
có khả năng thấy được bản chất của các pháp 
thông qua Tứ Diệu Đế. Vô minh cũng chính 
là lậu làm rơi lọt, cản trở, che lấp, mê mờ tánh 
giác vốn hiển hiện nơi tất cả hữu tình. Nếu xét 
theo Đại Thừa Khởi Tín Luận thì vô minh cũng 
chính là bất giác. Chính do vô minh nên có 
định kiến sai lầm về chúng sanh và thế giới. 
Xuất phát điểm từ sự si mê này làm nhân cho 
các hành phát khởi. 

2.2. Hành (Sankhära): 

Hành động, tạo tác mà kết quả của nó đưa 
đến sự tích lũy nghiệp. Với gốc bắt nguồn từ 
vô minh nên chúng sanh thường “hành” thiếu 
trí tuệ vì thế tạo ra vòng luân chuyển để vận 
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hành nghiệp một cách bất tận. Do thiếu ý thức, 
chúng ta đã luôn hành động trái chiều, không 
thuận theo chân lý là mắt xích thứ hai trong 
Mười hai nhân duyên. Tuy nhiên, như đã đề 
cập, Hành trong ngữ cảnh này không chỉ để 
cập đến hành động của một người trong cuộc 
đời này mà còn là sự tích lũy kinh nghiệm và 
hành động trong một thời gian dài mà chúng 
được gọi dưới cái tên tổng quát đó là “nghiệp”. 
Nghiệp này duyên với hoạt động tình dục của 
cha mẹ, thần thức mang nghiệp vô minh này 
được kéo đến thai tạng trong người phụ nữ. 


2.3. Thức (Vinnana): 

Sự tri giác của con người về thế giới thông 
qua con đường chuyển tải thông tin của các 
giác quan. Đông thời trạng thái này được hình 
thành ngay khi thần thức đi vào thai tạng, vào 
thời điểm thụ thai, ý thức (vijnana) bắt đầu hình 
thành, mặc dù theo một cách hạn chế. Theo 
sự phân tích của K. Sri Dhammananda Maha 
Thera thì: “Khi một người chết đi, hành uẩn 
của người ấy sẽ là điều kiện làm phát sinh ý 
thức, trong trường hợp này có nghĩa là ý thức 
liên kết lại phát sinh như tia lửa đầu tiên của 
một cuộc sống mới trong quá trình tái trở 
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thành. Một khi ý thức tái liên kết đã diễn ra, 
cuộc sống bắt đầu lại một lần nữa. Thúc làm 
điều kiện cho danh sắc và ngược lại danh sắc 
làm chỗ trú ngụ cho thức, từ đó có một chúng 
sinh mới được sinh ra. ”Š 

Nhận thức hay thần thức tạo thành mắt xích 
thứ ba trong chuỗi nhân quả bên trong, được 
gọi là “Thức”. Nhận thức giác quan là khả nắng 
hoặc chức năng chính mà tất cả các sinh vật 
sống xác định và giải thích môi trường xung 
quanh chúng. Một người đã tích lũy những 
kinh nghiệm và hành động trong quá khứ, hay 
nghiệp lực quyết định khả năng hiện tại của 
một người và cách thức vận hành của ý thức. 
Đây chính là kỹ năng cơ bản nhất mà con người 
sở hữu là khả năng nhận thức được những gì 
đang xảy ra xung quanh họ — các sự kiện và 
hành động trong cuộc sống trước đây, hay còn 
gọi là nghiệp, định hình cách thức hoạt động 
của khả năng cơ bản này. Ý thức đã làm cho 
chúng ta nhận thức được tên, hình dạng và sự 
tồn tại của chúng ta, nhưng nhận thức này quá 
mơ hồ để được coi là kiến thức. 


8 Venerable K. Sri Dhammananda Maha Thera, Law øŸ 
Dependent Originaftion, Source: Buddhist Study and 
Practice Group, tr. I7 
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Quá trình thức nhập thai hay còn gọi là quá 
trình tái sinh dựa trên lý giải duyên khởi khi nói 
về “thức duyên danh sắc” hình thành nên một 
sự hiện hữu được đức Phật giải thích tronng 
kinh Đại Duyên khi vấn đáp với tôn giả Ananda 
như sau: “Này Ananda, nếu thúc không ẩi vào 
trong bụng của người mẹ, thời danh sắc có thể 
hình thành trong bụng bà mẹ không? 

- Bạch Thế Tôn, không. 

- Do vậy, này Ananda, như vậy là nhơn, như 
vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là 
nhơn duyên thúc, túc là danh sắc. ”? 


Thức này chính là thức sau khi thân ngũ 
uẩn đã tan rã, thứ duy nhất còn lại đó là nghiệp 
thức. Nghiệp này chính là quả của hành trong 
đời sống trước với thiện hay ác tạo nên thức 
tái sanh (patisandhi). Thức tái sanh (kiết sanh 
thức) hay còn gọi là trung ấm tái sanh (lúc này 
tâm thức không còn bị ngăn cản bởi thân thể 
vật lý nên có khả năng không giới hạn trong 
việc tái sinh nơi các cối tùy theo độ tương thích, 
phù hợp) sẽ là một trong những yếu tố quan 
trọng cho giai đoạn sơ khai nhất hình thành nên 


9 Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, Kinh Trường Bộ, 
Kinh Đại Duyên: 
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phôi thai. Giai đoạn này gọi là thức nhập thai 
hay quá trình thụ thai. 

Điều kiện để một quá trình nhập thai được 
hình thành dựa trên nhiều yếu tố kết hợp cùng 
một lúc mà thuật ngữ Phật học thường gọi đó là 
đồng sở duyên sanh. 

Kinh Trung Bộ đề cập đến trạng thái tam 
nguyên hòa hợp như sau: “khi nào cha mẹ có 
giao hợp, và người mẹ trong thời có thể thụ 
thai, và hương ấm có hiện tiền; có ba sự hòa 
hợp như vậy, thì bào thai mới thành hình. ”!° 
Trong kinh Milindapanha, Đại Đức Na Tiên 
cũng giải thích về quá trình nhập thai bắt 
đầu “7ờ vô mình, chúng ta sẽ lần theo tiến trình 
sanh tử ấy như sau: Vô minh là tình trạng bất 
giác, thiếu tỉnh thức, thiếu sáng suốt nên khởi 
tâm vọng động, tạo nên hành, và hành chính 
là ái, thủ, hữu quá khứ. Do hành nghiệp mà 
phát sanh năng lực đưa tâm nương gá nơi 
bào thai [kiết sanh thức (danh) + tỉnh trùng 
và noãn châu (sắc)J"!. Ngoài ra nếu trong ba 
yếu tố chính trên mà thiếu một thì chẳng thể 


10 Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, Kinh Trung Bộ, 
Đại Kinh Đoạn tận Ái, só38 

II Hòa thượng Giới Nghiêm dịch (2014), Kinh Mi Tiên Vấn 
Đáp, số 25, nguyên nhân của thời gian. 
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thành: “ở đây, cha mẹ có giao hợp và người 
mẹ không trong thời có thể thụ thai, và hương 
ấm (gandhabba) không hiện tiền, như vậy bào 
thai không thể thành hình. Ở đây, cha và mẹ 
có giao hợp, và người mẹ trong thời có thể thụ 
thai, nhưng hương ấm (gandhabba) không hiện 
tiền, như vậy bào thai không thể thành hình. ”!2 
Đồng thời, dựa theo kinh Đại Bảo tích tập 4, 
đức Phật còn đưa ra một trường hợp không thể 
thọ thai đó là : “Nếu ở cảnh trước mà trung ấm 
không có nam nữ hai thúc ái niệm cũng chẳng 
thọ thai. ”!° Sự kết hợp từ hai tâm niệm ái nhiễm 
phái tính sanh khởi tạo điều kiện cho trung ấm 
tái sinh. Chính vì vậy, khi nói về Tập Đế, đức 
Phật đã nhấn mạnh như sau: “Chính ái này đưa 
đến tái sanh, câu hữu với tham tìm cầu hỷ lạc 
chỗ này, chỗ kia... ”!* 

Bên cạnh việc lý giải về duyên đồng sanh 
trong quá trình thụ thai thì một điều cần được 
lý giải đó là: nghiệp thức hay kiết sanh thức vừa 
đề cập sẽ theo cửa nào để nhập vào thai tạng? 


12_ Kinh Trung Bộ, Đại Kinh Đoạn Tận Ái, số 38 

13 Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch, Kinh Đại Bảo Tích, tập 
4, tr.42 

14 Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, Kinh Chuyển Pháp 
Luán 


Chương III s Tập Đề (Nguyên Nhân Của Khổ Đau) Tỉ 


Như chúng ta đã nhiễu lần phân tích thì 
thức luôn thuộc vào phần Danh-tinh thần. Đã 
là thuộc về tinh thần thì nó vốn không có hình 
sắc. Do vốn chẳng có hình dáng để miêu tả nên 
chúng ta có thể mường tượng giai đoạn nhập 
vào thai của thức cũng giống như luồn điện 
chạy vào dây ngay khi chúng ta vừa găm phích 
cắm. Tuy nhiên, đây cũng chỉ dùng vật chất để 
có thể mường tượng ra đôi chút về sự nhanh 
chóng và tốc hành của thức khi các duyên hòa 
hợp thì liền nương gá. Trong kinh Mi Tiên có 
giải thích về trường hợp này như sau: “Chứng 
sanh vào bụng mẹ chẳng theo cửa nào cả, đầu 
tiên nó đi vào bởi cái tâm sơ khởi gọi là kiết 
sanh thúc; cái thức ấy chẳng có hình thù, tướng 
mạo gì cả, nó như cái luồng suy nghĩ hay tốc 
lực tâm vụt chạy vào bên trong. ”!3 

Ngoài ra, khi tâm thức sắp nhập thai thì 
thường tán loạn, điên đảo. Tùy theo giới tính 
mà sanh ra yêu ghét với cha mẹ, lại do nghiệp 
thức mê lầm nên sanh ra mười thứ vọng tưởng 
về sự nương gá vào nơi chốn an ổn. Chính do 
tưởng ấy liền nhập thai mẹ và được gọi là yết 


15 Hòa thượng Giới Nghiêm dịch (2014), Kinh Mi Tiên 
Vấn Đáp, sô 25: Nguyên nhân của thời gian 
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la lam (Skr: Kalala: thai nhi giai đoạn bảy ngày 
đầu). 


2.4. Danh và Sắc (Nàma - rùpa): 

Chính là hai phần vật lý (sắc) và tâm lý 
(danh). Nếu phân chia theo ngũ uẩn thì sắc 
chính là sắc uẩn và, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành 
uẩn, thức uẩn thuộc về danh. Đây là lối vào của 
chúng ta trong thế giới hiện tại, khoảnh khắc 
chào đời thực sự của chúng ta. Cảm giác chưa 
hoàn thành về bản thân đó mang danh tính khi 
nó chín muôi (danh sắc). “Danh” đại diện cho 
tâm thức như một thực thể tinh thần, phi vật 
chất, không sờ mó được. Có “Sắc”, nghĩa là 
“hữu hình” hay “sự tôn tại vật chất”, là có thân 
người. Sự kết hợp giữa danh và sắc tạo nên một 
sự tổn tại của một thực thể có ý thức và bản 
thân chúng có tự nhận biết về trạng thái tổn 
tại. Vào thời điểm thụ thai, ý thức đã hiện diện, 
mặc dù ở dạng rất không định hình và không 
tập trung. 


2.5. Lục Nhập (Chabbithàna): 


Sự phát triển của giác quan và ý. Sáu lối 
vào/lục nhập, hay các cơ quan cảm giác, là con 
đẻ của một tâm thức và cơ thể đã trưởng thành 
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đến mức chúng có thể thể hiện bản thân thông 
qua một cái tên và một hình thức. Điều này bao 
gồm các bộ phận vật lý của cơ thể cho phép 
chúng ta nhìn, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, 
(nhận biết) cũng như các quá trình tỉnh thần 
cho phép chúng ta làm như vậy. Mặc dù các hệ 
thống giác quan đã trưởng thành và sẵn sàng 
hoạt động, nhưng sự phát triển trước khi sinh 
vẫn khiến nhận thức của chúng ta trở nên mờ 
mỊt. 

Có hai trường phái tư tưởng liên quan đến ý 
nghĩa của thuật ngữ “lối vào/lục nhập” ở đây; 
một trường phái cho rằng nó được sử dụng bởi 
vì đây là điểm mà các chức năng của cơ thể và 
tâm thức “bước vào” quá trình phân công lao 
động theo sáu loại, trong khi trường phái kia 
cho rằng nó đề cập đến những điểm mà tại đó 
các tiếp xúc từ thế giới bên ngoài được đưa vào. 
Dù ý nghĩa ban đầu là gì, nó mô tả thời điểm 
mỗi giác quan của chúng ta được hình thành 
đầy đủ và sẵn sàng thực hiện chức năng của nó. 


2.6. Xúc (Phassa): 

Mở rộng chức năng phân biệt và tiếp xúc 
với các đối tượng bên ngoài. Quá trình này luôn 
có sự tổn tại của ba loại gặp gỡ đó là căn, trần 
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và thức. Khi cả ba yếu tố này hoạt động thì xúc 
mới tổn tại. Điều kiện cốt lõi của nó chính là 
phải có Danh Sắc và Lục Nhập. Nếu hai yếu 
tố trên vắng mặt thì không thể tổn tại bất kỳ 
xúc nào. Một thân thể có ý thức với sự đây đủ 
sáu lối vào sẽ truyền tải toàn bộ các đối tượng 
trần cảnh khi chúng gặp gõ. Con người vào thời 
điểm chúng ta đang ở bên ngoài bào thai của 
người mẹ. Sáu giác quan hoạt động đây đủ và 
những cảm giác khác biệt bắt đầu xuất hiện. 

Con người có thể phân biệt giữa hình dạng, 
màu sắc, âm thanh, mùi, hương vị và kết cấu 
thông qua xúc giác. Khi chúng ta đạt đến giai 
đoạn mà chúng ta có thể đặt tên và mô tả chính 
xác cho mọi thứ, thì năm giác quan của chúng 
ta: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và 
xúc giác và khả năng tinh thần cho phép chúng 
ta biết rằng những thứ chúng ta cảm nhận được 
đang tôn tại đã trưởng thành — các cá nhân được 
xác định. 


2.7. Thọ (Vedanà): 


Sự cảm thọ, phản ứng của tâm thức về đối 
tượng khi được các giác quan đưa vào với ba 
biểu hiện cơ bản đó là lạc thọ, khổ thọ và bất khổ 
bất lạc thọ (xả thọ). Đây là giai đoạn mà thân thể 
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(sáu lối vào hay còn gọi là sáu căn) sẽ chuyển tải 
toàn bộ các cảnh trần và phát sanh ra các thức 
với sự nhận biết và cảm thọ về đối tượng được 
đưa vào. Từ sự phân biệt giữa các thực thể khác 
nhau dẫn đến việc phát triển các sở thích ủng hộ 
và chống lại các thực thể đó. Trải nghiệm ở đỉnh 
cao vào thời điểm này (thọ - vedana). 

Vào thời điểm bộ não được hình thành đầy 
đủ, nó có khả năng trải nghiệm đầy đủ các loại 
cảm giác, từ thích và không thích đơn giản đến 
các trạng thái vui hay buồn, hoan hỷ cùng cực 
hay đau đớn mãnh liệt. Chúng ta đã tiến đến 
giai đoạn cảm giác. 


2.8. Ái (Tanhà): 


Khát vọng tình cảm ham muốn khoái cảm. 
Kinh nghiệm giác quan về các loại thọ đưa 
đến ham muốn mãnh liệt. Đa phần dễ có sự 
nhầm lẫn giữa Tanha và Chanda vì cả hai đều 
mang ý nghĩa của sự mong muốn. Tuy nhiên, 
theo Balm cho rằng: “Chanda là mong muốn 
những gì đạt được và không nhiều hơn những 
gì đạt được, còn Tanha là mong muốn nhiều 
hơn những gì đạt được. ” Do đó, có thể thấy 


16 Bahm, Archle J. (1959). Philosophy oƒ the Buddha. ]ain 
Publishing (Reprint: 1993), tr.60 
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Tanha được xây dựng từ sự ham muốn mê 
muội, cố gắng tìm kiếm các cảm thọ để lấp 
đầy sự khát ái do vô minh làm gốc mà đưa đến 
khổ đau bất tận. Ái này vượt ra khỏi ranh giới 
xả thọ và có xu hướng nghiêng về ham muốn 
tìm cầu một cách mạnh mẽ. Điển hình nhất 
khi nói về ái của quá trình hình thành sự hiện 
hữu thì đây chính là sự ham muốn của phái 
tính. Ham muốn hoặc dính mắc vào các đối 
tượng thường theo sau sự xuất hiện của những 
cảm giác như thế. 

Ái, hay ham muốn một điều gì đó, phát sinh 
như một hệ quả tự nhiên của việc tạo ra những 
cảm xúc đau khổ, hưng phấn, thích thú và 
không thích thú. Khi chúng ta thích một thứ gì 
đó, chúng ta sẽ đầu tư cảm xúc vào nó; nói cách 
khác, sự quan tâm của chúng ta bị thu hút bởi 
nó. Vì lý do này, chúng ta bám víu một cách 
tuyệt vọng vào những thứ chúng ta yêu thích. 
Mặt khác, chúng ta cố gắng tránh tiếp xúc với 
những thứ khiến chúng ta không thoải mái. 
Chúng ta đang ở trong một tư duy thủ chấp. Sự 
thèm muốn, khao khát hoặc nhu cầu mãnh liệt 
đối với một đối tượng cụ thể. 
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2.9. Thú (Upadàna): 


Chính là sự bám víu, chấp chặt vào đối tượng 
khi tâm thức phát sanh ra ái với những cảm thọ 
vừa ý. Thủ chấp vào những thứ bản thân ham 
muốn, cố bấu víu vào những đối tượng có bản 
chất tạm bợ và đặt chúng dưới sự chi phối của 
một bản ngã không thật. Thông thường chúng 
ta dễ dàng có sự nhầm lẫn giữa ái và thủ bởi lẽ 
cả hai chi phần này đều là sự ham muốn, hướng 
tới đối tượng. Tuy nhiên, ngài Buddhaghosa đã 
nêu rõ về sự khác nhau về mức độ mãnh liệt 
của thủ như sau: “Ái là sự cẩm hứng từ một 
đối tượng mà người đó vẫn chưa thể với tới, 
giống như một người ăn trộm đang kéo dài tay 
ra trong bóng tối; Thủ là sự nắm bắt một đối 
tượng mà người đó đã chạm tới, cũng giống 
như là người ăn trộm đang nắm chặt món đồ 
của hắn... Cả hai đều là gốc rễ của sự đau khổ 
do sự tìm kiếm và sự canh giữ. ”! 


Chúng ta có thể thấy “thủ” chính là quả 


66299 


của “ái” với sự chi phối của dục vọng mãnh 


17 Buddhaghosa, Bhadantäcariya (trans. from PälI by 
Bhikkhu Ñãnamoli) (1999). The Path oƒ Purjficafion: 
Visuddhimagsa. 
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liệt làm điều kiện cho “hữu”, sự tổn tại. Con 
người chúng ta luôn thể hiện thủ chấp như một 
nguyên lý tất yếu trong đời sống nhưng lại 
không biết bản thân vốn chắng thật lại thủ chấp 
cái hư ngụy khác cho đó là của ta thì quả thật 
vô minh. Khi chúng ta khao khát một thứ gì đó 
đủ nhiều, chúng ta sẽ bị ám ảnh bởi việc giữ nó 
mãi mãi. Mặt khác, điều này có nghĩa là chúng 
ta sẽ tích cực tìm cách tránh những tình huống 
hoặc hoàn cảnh mà chúng ta cho là khó chịu 
hoặc không mong muốn. 

Nhận thức, suy nghĩ và quan điểm đều 
được sinh ra từ sự thủ chấp. Trở thành là quá 
trình phân biệt thứ này với thứ khác hoặc rút ra 
những phân biệt sai lầm và bám chặt vào đó. 
Đây là cách cuộc sống khốn đốn, đau khổ của 
chúng ta được hình thành — sự khác biệt sinh 
ra chống đối và xung đột đưa dẫn đến nhiều hệ 
luy thống khổ bất an. 

2.10. Hữu (Bhava): 

Là sự tôn tại, sự tương duyên hình thành và 
là nhân cho quá trình tái sanh với nền tảng là 
sự bám víu vào đối tượng. Thông thường Hữu 
có hai loại đó là Nghiệp hữu (Kamưnabhav4) và 
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Sinh hữu (punabbhava). Cũng có thể nói Hữu 
chính là nghiệp của thời điểm hiện tại. 


2.11. Sanh (Jati): 


Sự ra đời của một đứa trẻ hoặc sự xuất hiện 
của vật chất trong cuộc sống/tái sinh... Con cái 
là hệ quả tất yếu của giá thú. Sanh là quá trình 
mà một sinh vật mới ra đời. Cuộc sống mới này 
đại diện cho sự tái sinh trong tương lai, vì vậy 
đây là bước đầu tiên đi vào thế giới tương lai. 
2.12. Lão, tử (tuổi già và cái chết, Jaramrana): 

Tất cả mọi người sinh ra trong thế giới này 
chắc chắn sẽ già và chết, một quá trình được 
đánh dấu bằng những cơn đau buôn, than 
thở, đau đớn và thống khổ lặp đi lặp lại (Jara- 
Marana) như một điệu nhạc chán ngấy. Điều 
này đánh dấu cho sự kết thúc của một đời người. 

Vòng luân chuyển của Mười hai nhân 
duyên là sự kéo dài và gắn kết liên tục với nhau 
tại ba thời điểm cụ thể: quá khứ, hiện tại và 
tương lai. Bắt đầu với Vô minh và hành được 
đặt trong quá khứ với chức năng làm cơ sở cho 
tiến trình của nghiệp vận hành và sanh khởi; 
trong khi hiện tại là nơi tập trung nhiều tới tám 
chi phần gồm: Thức, Danh sắc, lục nhập, xúc, 
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thọ, ái, thủ, hữu. Tất cả các chi phần này chính 
là quá trình nghiệp tương lai là nơi cuối cùng 
với hai chi phần Sanh và Lão tử thể hiện quá 
trình tái sinh. Có thể nói Thập Nhị Nhân Duyên 
chính là tiến trình phát triển của thân tâm được 
vận hành một cách chặt chẽ và gắn kết với nhau 
theo quy luật nhân và quả tại ba thời điểm khác 
nhau mà xuất phát điểm được xây dựng trên sự 
thiếu hiểu biết (Vô minh). 

Thực chất nếu xem xét toàn bộ sự tổn tại 
tỉnh thần và thể chất của chúng ta qua lăng 
kính của giáo lý Phật giáo về Thập nhị Nhân 
duyên để đi đến kết luận nghiêm túc rằng việc 
chúng ta được sinh ra làm người là kết quả của 
vô minh, tham ái của chúng ta ở kiếp trước. 
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng 
ta không thể thay đổi hay chấm dứt được quá 
trình vận chuyển này. Bởi lẽ, vô minh cũng là 
quả của nhiễu nhân kết hợp với nhau mà một 
những nhân tố chính đưa đến vô minh đó chính 
là tà kiến, là những quan điểm sai lầm về nhân 
sinh quan và vũ trụ quan. 

Dựa trên Nguyên lý bản thể luận về duyên 
khởi, Williams tuyên bố rằng mục đích nghiên 
cứu về Duyên khởi là để tìm hiểu lý do tại sao 
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và làm thế nào các sinh vật có tri giác trải qua 
đau khổ dưới bàn tay của luật vô ngã và làm 
thế nào để giảm bót đau khổ này bằng cách giải 
quyết nguyên nhân gốc rễ của nó.'3 Đồng thời, 
triết lý duyên khởi không nêu ra cố định bất 
kỳ chi phần nào là “nguyên nhân đầu tiên” về 
thế giới và con người. Mọi sự sanh khởi đều 
là một tập hợp của các nhân duyên. Với bản 
chất cốt lõi từ sự nhấn mạnh này đã biến khái 
niệm về một đấng sáng thế hay khái niệm Vệ 
Đà bản thể học được gọi là Bản thể phổ quát 
(Brahman), hoặc bất kỳ nguyên tắc sáng tạo 
siêu việt nào khác đều không phù hợp với triết 
lý duyên khởi. 

Quan điểm đúng đắn về thế giới và cuộc 
sống, sự hiểu biết về quy luật áp dụng cho vạn 
vật — chân lý phổ quát, là nguồn gốc để diệt 
trừ mọi đau khổ. Con người bắt đầu cuộc sống 
trong cái mà chúng ta gọi là sinh. Ngoài ra, việc 
tạo ra khổ đau, sống một cuộc đời khổ đau, thất 
vọng hay hy vọng, trong đó không có gì diễn 
ra đúng như kế hoạch vì sự rình rập của những 
hiểm nạn, đặc biệt tuổi già, bệnh tật và cái chết 


18 Williams, Paul (2002), Buddhist Thoughf, Taylor & 
Francis, Kindle Edition, tr.64 
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cuối cùng sẽ gõ cửa chúng ta. Cuộc sống của 
chúng ta, giống như một bộ phim, được tạo nên 
từ những khoảnh khắc như thế. Như chúng ta 
đã thấy, việc không thể nhìn thấy trước tương 
lai là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự thất 
vọng khi các kế hoạch không thành công. Nói 
một cách ngắn gọn, vô minh là sự thiếu hiểu 
biết về nguyên lý duyên sinh vô ngã đối với 
mọi hiện hữu, do vô minh nên chúng ta từ chối 
chấp nhận một thế giới quan và nhân sinh quan 
phù hợp với nguyên lý duyên sinh vô ngã cũng 
như không nhận ra tầm quan trọng của nguyên 
lý quan yếu để tinh cần tu học nhằm đoạn trừ 
toàn bộ phiền não khổ đau. 

Từ quan điểm của toàn bộ cuộc sống của 
một người, bao gồm cả tâm và thân, những 
bất thiện nghiệp mà chúng ta đã tạo trong kiếp 
trước bởi vô minh là nguyên nhân đầu tiên như 
Mười hai Nhân duyên đã hiển thị. Chúng ta có 
thể hiển lộ Phật tính nếu đoạn tận vô minh, vì 
chúng ta ý thức rõ có tâm là có Phật, có Phật là 
có thanh tịnh, an lạc và tỉnh thức. Từ góc độ tâm 
thức của chúng ta mà thôi, chúng ta không nên 
giới hạn ý nghĩa của những kiếp sống tương lai 
đối với sự tái sinh sau khi chết mà còn nên coi 
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đây là cuộc sống tương lai của chúng ta từ thời 
điểm này trở đi. Nghĩa là đời sống tương lai 
của chúng ta từ đây trở đi sẽ trở nên tươi sáng 
và an lạc nếu chúng ta đoạn trừ vô minh và 
hướng tâm đúng hướng, tuân theo nguyên tắc 
phổ quát. Mặt khác, nếu chúng ta không làm 
như vậy, thì tâm thức của chúng ta sẽ mãi mãi 
quay cuồng trong sáu cõi mê lầm, bất kể chúng 
ta là người giàu có, quyền uy hay nổi tiếng như 
thế nào. 


3. Bé gãy Nidanas theo dòng nghịch lưu: 


Với sự cố định, bất biến của quy luật duyên 
khởi làm nền tảng để tìm thấy con đường thoát 
ly và chấm dứt khổ đau một cách nhanh chóng 
thông qua quá trình hoàn diệt — sự bẻ gãy, đập 
nát sự kết nối giữa các mắt xích. Học giáo nghĩa 
duyên khởi cốt yếu là để đạt được giải thoát 
Niết Bàn bởi vì giáo nghĩa duyên khởi hiển thị 
làm thế nào để có thể được chấm dứt. 

Tiến trình của Mười hai mắt xích duyên 
khởi là dẫn đến đau khổ, vì thế người học Phật 
tin rằng cách duy nhất để ngăn chặn khổ đau 
là đảo ngược hoặc vô hiệu hóa trình tự. 
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Theo truyền thống, sự kết thúc luân hồi 
và đau khổ gắn liền với sự đảo lộn thứ tự của 
mười hai nhân duyên. Tuệ tri hay cái nhìn sâu 
sắc vào bản chất thực sự của sự vật, như được 
mô tả trong giáo lý Phật giáo khiến duyên khởi 
chấm dứt. Nếu vòng luân chuyển của duyên 
khởi được vận hành theo quy luật từ vô minh 
đến lão tử thì sự chấm dứt nó không đâu xa 
chính là sự bẻ gãy nhân tố kết nối giữa các mắt 
xích với sự chuyển ngược vòng quay. Giống 
như sự vận chuyển của xe đạp nương nhờ vào 
sự chuyển động cơ học nơi bánh răng của xe. 
Nếu bánh răng này bị đứt gãy hay hư hoại thì 
mọi sự vận hành bánh xe liền đứng lại. 


Chương IV 
Diệt ĐẾ (Niết Bàn, 
Nirodha Ariyasacca) 


Mục tiêu tối hậu của tất cả chúng ta khi 
nghiên cứu và tu tập Tứ Đế không øì ngoài việc 
chấm dứt toàn bộ khổ đau trong kiếp sống. Sự 
chấm dứt này chính là đạt đến trạng thái Niết 
Bàn tịch lặng, nơi mà mọi ham muốn và đau 
khổ đều bị loại bỏ. Thuật ngữ Miế? Bàn xuất 
hiện rất nhiều trong các văn bản của nhiều tôn 
giáo khác mặc dù được sử dụng với ý nghĩa 
và mục đích khác nhau. Tuy nhiên, theo Collin 
thì thuật ngữ này được Phật giáo sử dụng đầu 
tiên.! Cũng có thể chấp nhận về quan điểm này 


1 Collins, Steven (1998), Nữưwvana and Other Buddhist 
Felicities, Cambridge Ủniversity Press, tr. | 37-138 
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bởi so với các tôn giáo khác, Phật giáo đưa 
ra khái niệm về Niết Bàn một cách xác thực 
được xây dựng trên diệu đế thứ ba “Diệt đế”. 
Niết Bàn ở đây mang ý nghĩa đoạn trừ, chấm 
dứt toàn bộ nguyên nhân khổ đau chứ chẳng 
phải là một sự an ủi nỗi khổ một cách tạm thời 
trong kiếp sống kế tiếp. Do đó trong tác phẩm 
Visuddhimagga đã ví dụ về sự khác nhau về 
Niết Bàn của Phật giáo và các giáo phái ngoại 
đạo khác như sau: “Như con sư tử chuyển sức 
mạnh hướng về tấn công người bắn mũi tên vào 
nó, chứ không hướng về mũi tên, cũng thế đức 
Phật đề cập nguyên nhân, không nói hậu quả. 
Các ngoại đạo thì như con chó khi bị ném cục 
đất, chỉ bu lại gặm cục đất thay vì tấn công 
người ném. Ngoại đạo chỉ dạy chấm dứt khổ 
bằng cách chuyên hàng thân hoại thể, mà lại 
không lo chấm dút những ô nhiễm của tự tâm. ”2 
Do đó Niết Bàn hay Diệt Đế “chính là ly tham, 
đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy, sự quăng 
bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước, ”° là 
trạng thái khi con người đạt đến sự giải thoát 


2_ Buddhaghosa, NS. Trí Hải dịch, Thanh Tịnh Đạo Luận, 
Chương XVI Mánh Đất Cho Tuệ Tăng Trưởng: Căn Để 

3_ HT Thích Minh Châu dịch (2018), Kinh Tương Ung Bộ, 
Kinh Chuyển Pháp Luân 
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hoàn toàn, chấm dứt toàn bộ sự tập khởi của 
khổ, tháo đỡ vòng luân hồi và đoạn diệt tận gốc 
mầm mống khổ đau. 


1. Tống quát về Niết Bàn: 

Xét về mặt ngữ nguyên, thuật ngữ Nirvana 
(tiếng Sanskrit: Nirvana, Pali: Nibbana) dịch 
sát nghĩa đó là trạng thái “dập tắt”, “thổi tắt”. 
Nó tượng trưng cho việc dập tắt tia lửa động 
lực cá nhân của một người và dập tắt chính tia 
lửa tham dục của cuộc sống. Người ta có thể 
so sánh trạng thái này với một ngọn lửa đã 
tắt vì không còn đủ nhiên liệu để cháy. Trong 
bối cảnh phổ biến nhất của nó, nghiệp tượng 
trưng cho nhiên liệu của ba gốc rễ bất thiện 
(SKt. klesha; Pali: kilesa), trong khi lửa tượng 
trưng cho những khó khăn của một cuộc sống 
tái diễn không ngừng (luân hồi). Thuật ngữ 
Nirvana trong tiếng Tây Tạng dịch chính xác 
của nó, “tình trạng vượt qua đau buôn”, bao 
hàm sự giải thoát khỏi nỗi thống khổ (Lamirin 
& Haudi, 2021). Vì vậy, chính xác những gì 
chúng ta đang cố gắng trút bỏ đó có phải là 
bản chất, niềm tự hào hay ý thức về bản thân 
của người đó không? 
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Theo giáo lý Phật giáo, không có linh hồn 
bất tử. Do đó, đó không thể là thứ bị phá hủy 
trong một vụ nổ. Niết bàn không liên quan đến 
một trạng thái tâm thức của một người mất 
hết cảm giác về bản thân hay bản ngã. Tuy 
nhiên, nó liên quan đến một sự chuyển hóa 
cơ bản thành một trạng thái tâm mà trong đó 
người ta không còn mối bận tâm về sự hiện 
hữu không lành mạnh về một cái “tôi” và “của 
tôi”. Do đó, có thể chấp nhận kết luận của 
Narada về định nghĩa khái quát của Niết Bàn 
như sau: “Về phương diện siêu hình, Niết Bàn 
là hoàn toàn giải thoát ra khỏi mọi đau khổ. 
Về phương diện tâm lý, Niết Bàn là tận diệt 
“Tự Ngã”. Về phương diện luân lý, Niết Bàn 
là sự tận diệt tham, sân, sử”* 

Từ định nghĩa trên có thể thấy trạng thái 
Niết Bàn đa phần được diễn tả theo bốn phương 
thức đó là: 

1. Cách phủ định: Mô tả theo lối phủ định 
là phương thúc thường thấy nhất. Niết Bàn là 
(a) bất tử (amr1a), (b) bất biến, (c) bất diệt 
(acyufa), (d) vô biên (anania), (e) bất tác, (ƒ) 


4_ Narada, Phạm Kim Khánh dịch, 75e Buddha and Hs 
Teachings, Buddhist Misionary SocIety Malaysia, 1988 
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bất sanh, (g) chưa sanh, (h) bất thệ, không bị 
húy hoại (apalokina), (1) vô tạo (abhùtam), (J) 
vô bệnh, (k) bất lão, (l) bất đọa luân hôi, (m) 
vô thượng (anuttaram), (n) diệt khổ (duhkha 
nirodha), (o) giải thoát tối hậu (apavagsa). 


2. Cách khẳng định: Niết Bàn là (a) thanh 
tịnh (sama hoặc upasama), sau đây xi trích 
dẫn kệ văn của “Kinh Đại Bát Niết Bàn” 
(Mahàparimrvavasùtra) đã làm sảng tỏ khải 
HIỆm: 

Antiyà vatfta samskdrà ufpàda — vyaya — 
dharminmah / uftpadya hỉ nirudhyante tesàm 
vyapasamas sukham. 

“Tất cả mọi thú hữu hạn đều là vô thường. 
Bản chất của nó là sanh và diệt. Nó sanh ra 
rồi lại bị hủy diệt. Sự đoạn diệt của nó đem lại 
thanh tịnh và an lạc. ” 

(a) Niết Bàn là “sama” hoặc “upasama” có 
nghĩa là một cảnh giới tịch tịnh, không có 
dục vọng và thống khổ. 

(b) Niết Bàn là Cực lạc — Nibbànam paramain 
sukham “Niết Bàn là cảnh giới cực lạc tốt 
thượng ” 

(c) Niết Bàn là sambodhi (tam bô đề) hoặc 
prajnà (bát nhã, trí huệ siêu việt). 

(d) Niết Bàn là jnàna (chánh trí) hoặc 
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vinnànam — ý thức thuần túy trong sáng, 
hoàn toàn tỉnh khiết, minh mẫn. 
(e) Niết Bàn là ksamam (an lạc). 


3. Cách nghịch lý (Paradoxical): Phương 
thức mô tả này thường thấy nhiều nhất trong 
Bát Nhã Ba La Mật Đa (PraJjnàpàramità) hoặc 
trong kinh điển Đại Thừa. Niết Bàn trụ trong 
cảnh giới vô sở trụ. Con đường duy nhất để đạt 
đến mục đích này là liễu giải một cách rốt ráo 
rằng chung cục thì không có bất cứ mục đích 
nào để đạt đến. Niết Bàn là thực tại mà thực tại 
lại là không tánh (sùnya). 

4. Cách tượng trưng: Sự mô tả theo cách 
tượng trưng khác với cách mô tả nghịch lý, 
nó tránh né lối diễn tả trừu tượng và sử dụng 
những hình ảnh cụ thể để thay thế. Từ quan 
điểm này, Niết Bàn là: (a) chỗ trú ẩn mát mẻ, 
(b) hòn đảo trong vùng nước lụt, (c) bờ bến xa 
xôi, (d) thành phố thánh thiện, (e) nơi lánh nạn, 
(ƒ) nơi che đậy, (g) nơi dung dưỡng an toàn. ”3 

Quan điểm mà nhiều người thường cho Niết 
Bàn là trạng thái mà chư Phật và bậc Thánh đã 


5_ Jaidev Sinph, Thích Viên Lý dịch (1998), Đại Cương 
Triết Học Trung Quán, Viện Triết Lý Việt Nam và Triết 
Học Thê Giới California, Hoa Kỳ 
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xả bỏ thân thể ngũ uẩn này. Đây chính là một 
trong những cái nhìn khiếm khuyết khi nói về 
Niết Bàn. Thực chất Niết Bàn hiện hữu ngay 
khi ba ngọn lửa tham lam, hận thù và sĩ mê bị 
dập tắt. Niết Bàn trong cuộc sống này là một 
trạng thái tâm lý tịch lặng thanh tịnh và đạo 
đức hoàn hảo. Trạng thái ý thức thay đổi này 
được đánh dấu bằng sự định tĩnh, an lạc, thức 
giác. Tâm trí giác ngộ không có những suy nghĩ 
và cảm giác tiêu cực, bất thiện, vô ích như sự 
không chắc chắn, lo lắng, hận thù và sợ hãi... 
Niết Bàn không phải là một khái niệm, tên 
gọi, nơi chốn hay một thực thể được cấu trúc 
bởi các ý niệm, suy tưởng... vì Niết Bàn vượt 
lên trên mọi định nghĩa bởi những loại ngôn 
ngữ mang tính ước lệ. Niết Bàn (Nirvana) được 
hiểu là trạng thái đã dập tắt tất cả phiển não, 
hoàn toàn an nhiên tịch lặng; ẩn dụ về “củi hết 
lửa tắt” nói lên sự loại bỏ toàn bộ vô minh khát 
ái, đặt dấu chấm hết mọi phiền não khổ đau. 
Tóm lại, Niết Bàn chính là chân lý khó có 
thể dùng ngôn ngữ trần gian để giải thích tường 
tận về trạng thái ấy. Bởi đây là trạng thái kinh 
nghiệm siêu việt, do đó khi chúng ta vay mượn 
ngôn ngữ ước lệ để biểu đạt trạng thái này thì 
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chắng thể nào đưa đến sự giải thích một cách 
rốt ráo. Sự bất lực của ngôn từ đã khiến ngài 
Tỳ Kheo Wapola Rahula phải thốt lên rằng: 
“Ngôn ngữ của con người quá nghèo nàn để 
diễn đạt bản chất thực sự của chân lý tuyệt đối 
hay thực tại tốt hậu là Niết Bàn. ”5 Tuy nhiên, 
sự vay mượn từ ngữ như một phương tiện để 
biểu đạt chân lý tối thượng là việc làm cần thiết 
để người tu tập có thể tưởng tượng ra được lộ 
trình tu tập của bản thân. 


2. Niết Bàn theo truyền thông Nguyên Thủy 
và Đại Thừa 

Trong Phật giáo, dù có cùng xuất phát từ 
một nguồn gốc nhưng do quá trình du nhập mà 
phân chia ra nhiễu bộ phái dựa trên hai truyền 
thống Phật giáo chính yếu đó là Nguyên thủy 
và Đại thừa. Cũng vì lý do đó nên khi nói đến 
thuật ngữ “Nirvana”, hai truyển thống này đã 
có những điểm tương đồng và dị biệt. 


2.1. Những điểm tương đồng: 


Dựa theo tác phẩm của Jaidev Singh viết 
về Đại Cương Triết Học Trung Quán đã đưa ra 


6_ Ven. Walpola Rahula (1978), What the Buddha Taugii, 
The Gordon Fraser Gallery, London and Bedford, tr.35 
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năm quan điểm giống nhau giữa Nguyên Thủy 
và Đại Thừa như sau: 


1. “Niết Bàn là cảnh giới không thể diễn 
tả bằng ngôn ngữ. Nó không có nguồn 
gốc, không thay đổi, không hư hoại và 
bất tử (amr1a). 

2. Niết Bàn phải được nhận thúc trong nội 
tâm. Sự nhận thức này chỉ có thể thực 
hiện khi đoạn tuyệt hoàn toàn mọi khao 
khát về dục vọng. 

3. Trong Niết Bàn, bản ngã cá nhân chấm 
dứt, không còn tôn tại. Muốn vào Niết 
Bàn chỉ có cách duy nhất là phải đoạn 
tuyệt bản ngã cá nhân. 

4. Niết Bàn là một cảnh giới tịch mịch 
(sama hoặc upàsama) siêu Việt qua mọi 
lý giải. 

5$. Niết Bàn cung cấp sự an bình vĩnh cữu. 
Chữ “Nirvàna” (Niết Bàn) có nghĩa là 
“đoạn diệt” và từ đó đưa dẫn đến tâm 
thúc “thanh tịnh”.7 


7 Jaidev Singh, Đại Cương Tì riết Học Trung Quán, - 
Thích Viên Lý dịch, Viện Triệt Lý Việt nam và triệt 
học Thê Giới 1998 
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2.2. Những điểm dị biệt: 
2.2.1. Niết Bàn Tbeo Phật Giáo Nguyên Tbủúy: 

Mục tiêu cuối cùng của Phật giáo Nguyên 
thủy là Niết Bàn, hay thoát khỏi vòng tái sinh. 
Truyền thống Phật giáo này chia Niết Bàn ra 
làm hai loại: 

a/ Hữu dư Niết Bàn (Skt: sopadhi§esa- 
nirväana; Pali: savupadisesa-nibbana): Là trạng 
thái mà bậc Thánh A-la-hán đã đoạn tận tất cả 
các lậu hoặc, phiền não, cắt đứt sự trói buộc của 
Tam độc. Vị Thánh đệ tử đã chứng thực và thấu 
triệt về bản chất của tất cả các pháp. Mọi vô 
minh, khát ái, nhiễm ô trong thân tâm đã được 
gạn lọc trong sạch. Trong kinh Itivuttaka đức 
Phật dạy rằng: 

“Này các Tỷ kheo, thế nào là Niết Bàn giới 
có dự y? Ỏ đây này các Tỷ kheo, TỶ kheo là Bậc 
Alahán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã 
thành, đã giải thoát nhờ chánh trí. Trong vị ấy 
năm căn còn tôn tại, ngang qua năm căn ấy, vị 
ấy hưởng thọ khả ý, không khả ý, vì rằng tự ngã 
không có thương hại cảm giác lạc khổ. Với vị 
ấy, tham diệt, sân diệt, sỉ diệt. Này các Tỷ kheo, 
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đây gọi là Niết Bàn có dư y. ”Š Dù đã đoạn tận 
hết tất cả các vô minh, kiết sử nhưng thân ngũ 
uẩn vẫn còn các duyên giả hợp nên thân ngũ 
uẩn này vẫn hội đủ duyên để tổn tại cho đến khi 
chúng tan rã theo đúng quy luật vận hành. An 
lạc, tự tại không bị ràng buộc bởi trạng thái tinh 
thần tiêu cực; định tĩnh và không phản ứng là 
những thuộc tính được gán cho tâm thức được 
chuyển hóa khi đạt được Niết Bàn trong đời 
này. Tâm của vị ấy không còn bị chi phối bởi 
các cảm thọ thông qua các căn nữa. Tất cả đều 
chỉ cảm thọ như thật về bản chất của tất cả các 
pháp. không thêm không bớt. Mọi hành động, 
tạo tác đều sẽ không cho bất kỳ quả dị thục nào 
nữa. 

Ngoài ra, trạng thái Niết Bàn này còn được 
gọi là Kilesaparinibbãna — dập tắt trọn vẹn 
phiền não. Dựa trên quan niệm Niết Bàn hữu 
dư này mà Phật giáo Đại Thừa phát triển khái 
niệm Niết-bàn vô trụ (sa. aprafisthifa-nirvana). 

b/ Vô Dư Niết Bàn (4nupädisesanibbana): 
là trạng thái của bậc Thánh A-la-hán đã đoạn 
tận mọi tham ái, phiền não. Thân và tâm đạt 


§ Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch (2018), Tiểu Bộ 
Kinh, Itivuttaka, tr.144 
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đến trạng thái an lạc tuyệt đối bởi thân đã 
không còn có bất kỳ yếu tố nào tác động nào 
bởi Ngũ uẩn đã tịch diệt. Trong kinh Bản Sinh 
đức Phật miêu tả về trạng thái này như sau: 
“Thế nào là Vô dự Niết Bàn? Đó là trạng thái 
đã chứng được La Hán, hết sạch các phiền não, 
phạm hạnh đã được thành lập, việc cần làm đã 
làm đủ, đã vứt bỏ mọi gánh nặng, đã chứng tự 
nghĩa, đã khéo giải thoát, đã được biết khắp. 
Tất cả các điều cảm thụ bây giờ đều không còn 
do nhân dẫn đến, không còn mong câu, hy vọng 
cũng hết, rốt ráo tịch lặng, vĩnh viễn trong mát, 
ẩn lặng không hiện, chỉ y vào cái thanh tĩnh 
không lý luận, không thể bảo rằng có, cũng 
chẳng thể nói rằng không mà cũng không cho 
rằng chẳng có chẳng không.” Đây cũng được 
gọi là trạng thái Niết Bàn toàn phần vì ngũ uẩn 
đoạn diệt và không còn bất kỳ kiếp sống nào 
khác nữa. 

Theo truyền thống kinh viện Phật giáo 
Nguyên thủy, hai trạng thái Niết Bàn vừa kể trên 
được biểu hiện rõ rệt qua cuộc đời của đức Phật 
với trạng thái đầu tiên khi Ngài Giác ngộ dưới 


9 Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch (2018), Tiểu Bộ 
Kinh, Kinh Bản Sinh 
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cội Bồ đề và trạng thái sau khi Ngài nhập diệt. 
Tuy nhiên, trạng thái Niết Bàn theo Phật giáo 
nguyên thủy hướng tới một đời sống viễn ly với 
sự đoạn tận các ái, chấm dứt các khổ với đích 
đến tối thượng là Vô dư Niết Bàn- chấm dứt tái 
sanh, đình chỉ mọi sự vận hành, luân chuyển, 
không còn bất kỳ kiếp sống nào nữa. Sẽ không 
có bất kỳ điều gì được tiếp diễn sau khi chứng 
đắc Niết Bàn và kết thúc đời sống cuối cùng. 

Trong kinh Milindapanha — một trong 
những bộ kinh được xếp vào hàng Thánh điển 
của Theravada, đã từng nhiều lần để cập đến 
thuật ngữ “Niết Bàn”. Trong đó, tại số 173, khi 
được đức vua Milinda hỏi về nguyên nhân tại 
sao trạng thái Niết Bàn không được diễn tả một 
cách cụ thể, Tỳ-kheo Na-tiên đã dùng phép ẩn 
dụ nhằm tạm miêu tả về trạng thái cao tột này 
qua mười biểu tượng sau: 


“Một là, hoa sen có một đúc tính tương 


tợ Niết bàn 
Hai là, nước có hai đúc tính tương tợ Niết 
bàn. 


Ba là, thuốc trị độc rắn có ba đúc tính 
tương tợ Niết bàn. 
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Bốn là, biển lớn có bốn đức tính tương tợ 
Niết bàn. 
Năm là, vật thực có năm đúc tính tương 
tợ Niết bàn. 
Sáu là, hư không có mười đúc tính tương 
tợ Niết bàn. 
Bảy là, ngọc ma mỉ có ba đúc tính tương 
tợ Niết bàn. 
Tám là, chiên đàn đỏ có ba đức tính tương 
tợ Niết bàn. 
Chín là, sữa SqpDl (túc sữa chua, bơ lỏng) 
có ba đức tính tương tợ Niết bàn. 
Mười là, đỉnh núi có năm đúc tính tương 
tợ Niết bàn ”1 

Niết Bàn thấp thoáng qua các ảnh dụ bắt 


đầu với các đặc tính sau: 


°Ổ Đặc tính của hoa sen (l): không thấm 
nước — Niết Bàn: không bị thấm bởi nước 
cấu uế, phiền não. 

Đặc tính của nước (2): làm mát mẻ, tẩy 
sạch bụi bẩn — Niết Bàn: làm mát dịu thân 
tâm; tẩy sạch ý niệm bất tịnh. 

Đặc tính của thuốc trị rắn độc (3): an độc 
tính; hết bệnh; ngắn sự chết — Niết Bàn: 


10 Hòa thượng Giới Nghiêm dịch (2014), Kinh Mi Tiên 


Vấn Đáp, số 173 
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tiêu vong phiển não; diệt tận khổ đau; 
thoát khỏi sanh tử. 

° Đặc tính của biển (4): không dung chứa 
tử thi; không vì nước tại các dòng sông 
đổ vào mà tràn đây; nơi sinh sống của 
các loài thủy tộc; nơi dung chứa và sinh 
trưởng ra nhiều thứ quý báu — Niết Bàn: 
không dung chứa bất tịnh, cấu uế; không 
vì chúng sanh an trú nơi Niết Bàn mà trở 
nên đầy; cảnh giới cho những bậc vô lậu, 
thánh nhân an trú; nơi lưu g1ữ và làm sanh 
trưởng các pháp thanh tịnh. 

° . Đặc tính của vật thực (ŠS): nuôi dưỡng sanh 
mạng; tăng súc mạnh; giúp sắc da tươi tốt; 
dứt sự oặn xót của dạ dày khi đói; chấm 
dút sự thèm thuông — Niết Bàn: nuôi dưỡng 
đời sống bất tử; tăng thần lực và năng lực; 
làm tươi đẹp màu sắc của thế giới; chấm 
dứt đau khổ; đoạn tận tham muốn. 

°_ Đặc tính của hư không (10): 

“Thứ nhất, hư không và Niết bàn đều 
không già. 

Thú hai, hư không và Niết bàn đều không 
chết. 
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li 


Thú ba, hư không và Niết bàn đều không 
rời đi, rót đi. Thú tự, hư không và Niết bàn 
đều không tái sanh. 

Thứ năm, hư không và Niết bàn không ai 
áp chế được. 

Thú sáu, hư không và Niết bàn không ai 
trộm cắp hoặc sở hữu được. 

Thú bảy, hư không và Niết bàn đều không 
có gì dính mắc được. 

Thứ tám, hư không là nơi ẩi lại của chịm, 
chư thiên, người và dạ xoa có thân thông- 
Niết bàn là nơi đi lại của bậc Thánh. 

Thú chín, hư không và Niết bàn không có 
gì ngăn ngại. 

Thứ mười, hư không và Niết bàn là nơi 
mênh mông không có chỗ cuối cùng. ”!! 
Đặc tính của ngọc ma ni và Niết Bàn (3): 
thành tựu sở nguyện; làm cho hoan hỷ; 
làm cho an lạc. 

Đặc tính của chiên đàn đỏ và Niết Bàn 
(3): khó tìm cầu; hương thơm không gì 
sánh bằng; thế gian ưa thích. 


Hòa thượng Giới Nghiêm dịch (2014), Kinh MI Tiên 
Vấn Đáp, số 173 
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‹© - Đặc tánh của bơ lỏng và Niết Bàn (3): màu 
sắc đẹp; vị ngon; hương thơm đặc biệt. 

°_ Đặc tính của núi và Niết Bàn (5): 
+ điểm cao nhất — cảnh giới cao nhất 
+ Không lay động 
+ người lên khó khăn — khó có thể chứng 
đắc 
+ không có cỏ mọc tại đỉnh núi — cỏ phiền 
não không có đất để sanh trưởng. 
+ lìa sự thương, ghét. 

Tổng quát lại toàn bộ lý giải trên chúng ta 
có thể kết luận rằng: Niết Bàn theo Phật giáo 
Nguyên thủy là một cảnh giới thường hằng, là 
nơi mà có thể thủ đắc, là trạng thái đối nghịch 
với thế gian và đạt được qua quá trình chuyển 
hóa từ hữu hạn thành cái vô hạn, từ uế nhiễm 
thành thanh tịnh. 


2.2.2. Niết Bàn Tbeo Phật Giáo Đại Thừa: 


Niết Bàn theo Phật giáo Đại thừa được xây 
dựng trên nhiễu quan điểm xuất phát từ nhiều 
tông chỉ của các bộ phái khác nhau dựa trên 
hệ thống giáo lý cốt tuỷ nên khái niệm về Niết 
Bàn của Phật giáo Đại thừa đều mang bản chất 
cốt lõi về trạng thái thanh tịnh, rỗng lặng, tịch 
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tĩnh. Tuy nhiên, Niết Bàn trong Đại Thừa mang 
tính chất nhập thế với sự xuất hiện khái niệm 
Bồ Tát đã mở ra một thế giới tánh không và 
khai dụng tự tánh viên giác thanh tịnh nơi tất 
cả chúng sanh. 

Niết Bàn của Phật giáo Đại thừa mở ra một 
hệ tư tưởng thể hiện tính chất vạn vật đồng nhất 
thể (Không tánh và Phật tánh). Thông thường, 
Niết Bàn trong Phật giáo Đại Thừa được chia ra 
làm hai loại đó là: 

Vô trụ xứ Niết Bàn (S: apratisthitanirvãna): 
Đây là trạng thái sau khi đã đoạn trừ mọi lậu 
hoặc, thoát ra khởi sự chi phối của nghiệp, 
không còn bị sanh tử ràng buộc. Tuy nhiên, 
vì lòng từ bi mà chư Phật, Bồ Tát lưu lại thế 
gian để cứu khổ độ sinh hoặc thị hiện vào biển 
sanh tử phiền não nhiễm ô trong vô lượng mười 
phương thế giới để cứu độ chúng sanh nhưng 
tâm hoàn toàn không bị phiền não ô nhiễm. 
Người đạt trạng thái này đã hoàn toàn tự tại vô 
ngại, không bị giới hạn bởi trú xứ cố định. 

Từ sự phân tích trên có thể thấy, định nghĩa 
về trạng thái Niết Bàn nơi Phật giáo Đại thừa 
đều tập trung hướng đến trạng thái vô trụ xứ 
Niết Bàn. Tuy nhiên, tùy vào từng giáo nghĩa 
cốt lõi của các hệ phái tư tưởng Đại thừa nên có 
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đôi điểm khác biệt về mặt thuật ngữ cũng như 
tính chất của Niết Bàn. 

Theo học phái Trung Quán (Madhyamaka): 
Niết Bàn là cảnh giới tâm đoạn trừ hết phiền 
não, thoát khỏi mọi phân biệt đối đãi, diệt vọng 
tưởng đảo điên ngay lập tức cảnh giới Niết Bàn 
sẽ tự nhiên hiển lộ, chẳng nhọc tìm kiếm. Đồng 
thời ngài Long Thọ đã mở ra một nhận thức 
mới về Niết Bàn dựa trên triết học tính không 
mà đưa ra kết luận: Niết Bàn và sanh tử không 
hề khác. Trong Trung Luận viết rằng: “Giữa 
Niết Bàn và thế gian đã không có mảy may sai 
biệt. Giữa thế gian và Niết Bàn cũng không có 
chút gì sai biệt. ”12 

Dựa trên Tánh Không (Sunyata) của tất cả 
các pháp và triết lý đồng nhất thể biểu hiện 
qua Chân Như (Tathata), phái Trung Quán 
cho rằng: “chúng duyên sở sinh pháp, thị tức 
vô fự tánh. ” 1 Đây là lý thuyết được ngài Long 
Thọ biện chứng căn cứ theo lời Phật dạy trong 
Trung Bộ Kinh: “Ai /hấy lý duyên khởi, người 
ấy thấy pháp, ai thấy pháp người ấy thấy được 


12_ Nagarjuna, Thích Viên Lý dịch (1998), Trưng Luận, Viện 
Triết Lý Việt Nam & Triết Học Thế Giới, tr. 171-172 

13 Thích Viên Lý dịch (2000), Thập Nhị Môn Luận, Viện 
Triết Lý Việt Nam và Thế Giới 
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ta. ”''Từ quan điểm này đưa đến kết luận rằng 
tất cả các pháp đều do Duyên sinh vì thế các 
pháp là vô tự tánh, chẳng phải hữu vi hay vô 
vi, chẳng sinh cũng chẳng diệt, Niết Bàn và 
sinh tử cũng chỉ là khái niệm nhị biên do đó 
các pháp đều là cứu cánh không tịch, chẳng 
phải pháp có thể hý luận, dứt la mọi ngôn 
ngữ, thể nhập không tánh. Ngoài ra triết học 
Trung Quán còn được phát triển ra hai nhánh 
đó là Trung Quán Y tự khởi (Madhyamaka- 
Svatantrika) do ngài Thanh Biện chủ xướng 
và Trung Quán Cụ Duyên (Madhyamika- 
Prasangika) do ngài Phật Hộ lập tông. Tuy 
nhiên, chúng ta chỉ cần tập trung vào những 
quan điểm cốt lõi về Niết Bàn. 

Tổ Long Thọ đã mô tả Niết Bàn như sau: 

*“Aprahiam asamprdlam  qnucchinam 
asàsvafam.  Aniruddham dnuiÐanmnam cian 
nirvànaim 0cyafe. ” (Trung Quán Tụng XXYV, 
3): “Niết Bàn là cảnh giới không thể xả bỏ cũng 
không thể thủ đắc; nó không phải là một thứ đã bị 
tận diệt, cũng không phải là một thứ vĩnh cửu, nó 
không bị hủy diệt cũng không được sản sinh ra. ” 


14 HT.Thích Minh Châu dịch, kinh Trung bộ 2, kinh Trung 
bộ l, kinh Vĩ đụ con rắn, tr.L77 
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Trong Minh Cú Luận, Tổ Nguyệt Xứng đã 
lý giải rằng: 

“Tatasca sarvakalpanà — ksayarùpam eva 
nirvànam ” 

Nghĩa là: Niết Bàn hoặc Thực Tại là cái gì 
giải thoát khỏi tất cả những gì do tư tưởng cấu 
thành. 

Khái niệm Niết Bàn trong Duy Thức thường 
được gọi bằng các tên như Chân Như, Phật 
Tánh, Như Lai Tàng... Với quan điểm về Niết 
Bàn và luân hồi không khác nhau. Quan điểm 
này của Duy Thức ủng hộ quan điểm vừa để 
cập ở Trung Quán. Tuy nhiên, Duy Thức Tông 
cho rằng A-lại-da là nơi chứa chủng tử, mầm 
mống của tất cả. Do vô minh che lấp nên chấp 
các cảm nhận là tự ngã mà sanh ra đau khổ. Dựa 
trên thuyết Tam tự tánh: biến kế sở chấp tánh, y 
tha khởi tánh, viên thành thật tánh. Trường phái 
này có xu hướng duy thức “*“Fam giới duy tâm, 
vạn pháp duy thức” và sự chấm dứt khổ đau 
hay Niết Bàn hiện hữu khi thức được chuyển 
thành trí (bát thức chuyển thành tứ trí). 

Tóm lại, dù thuộc trường phái nào thì Niết 
Bàn cũng là đích đến của hàng học Phật. Tính 
chất rỗng lặng, tịnh tĩnh, vô ngã, bất biến của 
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Niết Bàn chính là sự tối thượng mà đức Phật 
đã khai thị. Do đó có thể nói, Niết Bàn là vô 
tự tánh, cũng chẳng phải là của Đại Thừa hay 
Nguyên Thủy mà đây là pháp hiểu được thông 
qua chứng nghiệm tự thân để có thể thấu triệt 
toàn bộ sự thanh tịnh vi diệu rốt ráo của Niết 
Bàn. Có bốn loại Niết Bàn thường được đề cập 
đến đó là: 

- Hữu dư Niếtc-Bàn (S: sopadhi§esa- 
nirvãna; P: savupadisesa-nibbãna, ® ñR 
ï 4ã;): Niết-bàn trước khi nhập diệt, còn 
có tàn dư; 

- Vô dự NiếtBàn (S: nirupadhi§esa- 
nirvãna; P: anupadisesa-nibbana, #t 8? ï1 
5#): Niết-bàn sau khi thị tịch; 

-Ổ Tự Tánh Thanh Tịnh Niết Bàn (S. 
Svabhäva visuddhi - nibbäna, H#ïfƒ 
#85#): Tự tánh của chúng sanh vốn sẵn có 
Niết Bàn thanh tịnh; 

‹ - Vô trụ xứ Niết Bàn (S: apratisthita-nirväna) 
được hiểu tự tại vô ngại, không có trú xứ. 


Chương V 


Diệt ĐẾ 
(Con Đường đưa đến 
sự đoạn diệt khổ đau 
- MaØøa Ariyasacca) 


Với trình tự bắt đầu từ thực tại, nguyên 
nhân và đích đến tối hậu của việc diệt trừ khổ 
đau thì việc quan trọng cuối cùng của diệu 
đế thứ tư đó là thực hành, tu tập để đạt được 
giải thoát giác ngộ tối thượng — Niết Bàn. Con 
đường thoát khổ mà đức Phật để cập không øì 
ngoài Bát Chánh Đạo (Pall: ariya a†thangika 
magøa; Sanskrit: ryästahgamarga). Ngài dạy 
rằng: “Đây là Thánh đế về Con Đường đưa 
đến Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, chính là con 
đường Thánh đạo Tám ngành, túc là chánh tri 
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kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm, 
chánh định”" Một số quan điểm cho rằng 
Phật giáo có rất nhiều phương pháp nhưng tại 
sao chỉ có Bát chánh đạo là phương pháp diệt 
khổ. Đây chính là những thành kiến sai lầm 
được xây dựng từ việc cố làm cho giáo pháp 
dường như chống trái của hàng tà kiến ngoại 
đạo. Thực chất về Bát chánh đạo chính là con 
đường Trung Đạo và cũng là Tam vô lậu học. 
Con người chỉ rơi vào hai trạng thái cực đoan 
khi họ không có chánh kiến, do không có trí 
tuệ nên thân và tâm dễ dàng bị các gốc tham, 
sân, si lôi cuốn. Bát chánh đạo với nền tảng 
được xây dựng trên Giới, Định, Tuệ sẽ là con 
đường vững chắc nhất trên lộ trình hướng đến 
giải thoát của tất cả hành giả. Tuy nhiên, vì 
lòng từ bi, Đức Phật đã khai thị vô lượng vô số 
pháp môn, mỗi một chúng sanh tuỳ theo căn 
cơ của mình tinh tấn hành trì bất kỳ pháp môn 
nào thì cuối cùng cũng đều đạt được giải thoát 
giác ngộ như Đức Phật đã khẳng định: “Này 
Pahàràada, ví như biển lón chỉ thuần có một vị 


1 Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch (2018), Kinh Tương 
Ung Bộ, Kinh Chuyên Pháp Luân 
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mặn. Cũng vậy, này Pahàràda, Pháp và Luật 
(của Phật) cũng chỉ thuần có một vị đó là vị 
giải thoát. ”? 

Bắt đầu với việc nhận thức rằng thân-tâm 
hoạt động không tốt (chánh tri kiến), đi theo 
con đường Phật giáo về tự quan sát, tự kiểm chế 
và trau dồi lòng từ bi và đạt đến đỉnh cao trong 
thiển định (Dhyana hoặc samadhi), điều củng 
cố những thực hành này cho sự phát triển của 
thân - tâm, là trung tâm của sự thực hành Phật 
giáo sơ kỳ. Một trong những bản tóm tắt quan 
trọng nhất của giáo lý Phật giáo, Bát chánh đạo, 
được cho là dẫn đến quả vị A La Hán.) 


1. Bát Chánh Đạo: 


1.1. Chánh Kiến 
(samyak-drsti / samma-dItth1): 

Là sự hiểu biết đúng đắn, thoát khỏi các 
quan niệm sai lầm và những giả định lệch lạc, 
không phù hợp với chánh pháp. Cụ thể chánh 
kiến được đức Phật định nghĩa như sau: “Này 


2 Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Tăng Chỉ Bộ kinh, 
Chương Tám: 7đm Pháp 

3. Payogo, P. (2018), 7he Noble Eightfƒfold Path 
Conceptualization ƒor Peaceƒful World, Journal oŸ 
Buddhist Education and Research 
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các Tỷ kheo, thế nào là Chánh tri kiến? Này 
các Tỷ kheo, tri kiến về Khổ, tri kiến về Khổ 
tập, tri kiến về Khổ diệt, tri kiến về Khổ diệt 
đạo. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh 
tri kiến. ”4 

Hiểu về Tứ Đế cũng chính là sự hiểu về 
con người và thế giới qua bản chất thực tại của 
chúng. Theo giáo lý Phật giáo, khổ (dukkha) 
là kết quả của mong muốn vô độ và tìm đủ 
mọi cách để thỏa mãn sự thèm muốn vô độ của 
chúng ta. Thay vì làm chúng ta hạnh phúc, việc 
thỏa mãn những ham muốn của chúng ta lại 
dẫn chúng ta theo đuổi những ham muốn thậm 
chí phức tạp hơn một khi chúng ta nhận ra rằng 
mình không hoàn toàn hài lòng với những ham 
muốn đầu tiên. Cách duy nhất để thoát khỏi 
vòng khổ đau không có hồi kết thúc là có nhận 
thức, quan điểm thật đúng đắn về cách thế giới 
vận hành. Điều cần thiết là phải nhớ rằng hành 
động và niềm tin của chúng ta có hậu quả lâu 
dài, ngay cả sau khi chúng ta đã qua đời. Có 
một con đường để giải thoát vòng luân hồi sanh 
tử mà Đức Phật đã tìm ra và giảng dạy. 


4_ Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch (2017), Kinh Trường 
Bộ, Kinh Đại Niệm Xứ 
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Dựa trên Đại Kinh Bốn Mươi thuộc Trung 
Bộ kinh, đức Phật đã phân chia ra hai loại chánh 
kiến đó là chánh kiến hữu lậu (chánh kiến thế 
gian) và chánh kiến vô lậu (chánh kiến xuất thế 
gian). 

Chánh kiến hữu lậu thuộc về phước báo 
đưa dẫn đến quả sanh y. Có cúng dường, bố thí 
cũng như có các nghiệp thiện ác và quả báo... 
Nó chính là cái biết tùy theo “anubodha” dựa 
trên tri thức được tích trữ và lãnh hội từ trước. 
Loại biết này là cái biết trên bề mặt của vạn 
pháp, nó cho quả sanh y (upadhivepakka) đưa 
chúng sanh tái sanh. 

Chánh kiến vô lậu hay chánh kiến siêu thế 
hoặc xuất thế gian là sự chứng ngộ, thâm nhập 
(pativedha) Tứ Diệu Đế giúp giải thoát con người 
khỏi bị tái sinh và những đau khổ đi kèm với nó 
trong vòng luân hôi. Theo Bhikkhu Bodhi thì, 
chánh kiến siêu thế không xuất hiện ở phần đầu 
mà nó nằm ở cuối của lộ trình tu tập khi tâm đã 
hoàn toàn trong sạch.” 

Từ sự phân tích trên có thể thấy, chánh kiến 
thế gian phù hợp với Phật tử tại gia vì nó giúp 
họ có thể kiểm soát các hành động thiện và bất 


5 Bhikkhu Bodhi(1999), 7he Noble Eighffold Path: The 
Way to the End 9ƒ Suffering, 
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thiện trong đời sống. Khi đã thành thục mới có 
thể tiếp nhận chánh kiến siêu thế để nhận chân 
về thực tại của vạn pháp thông qua ba đặc tính: 
vô thường, khổ, vô ngã, nhờ đó mà khai mở trí 
tuệ siêu xuất. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây 
chính là sự như thật tri kiến về các pháp chứ 
không phải là sự vướng mắc vào “chánh kiến” 
hay “ tà kiến”. Chúng ta dùng trí tuệ như thật 
tuệ tri về bản chất của các pháp chứ không phải 
là sự vướng mắc vào ngôn từ, giáo điều hay nhị 
nguyên thức để rồi khổ lại càng thêm khổ bởi 
chấp thủ cứng ngắc về giáo lý. Đây cũng chính 
là quy luật “pháp tức bất định pháp” trong Phật 
giáo. 

1.2. Chánh Tư duy 

(samyak-samkalpa / sammã-sañkappa): 

Là ý tưởng đúng đắn là trạng thái tư duy 
chân chánh, quán chiếu về vô thường, khổ và 
vô ngã. Đức Phật đưa ra phương thức để chánh 
tư duy được thực hiện như sau: “Này các Tỷ 
kheo, thế nào là Chánh tư duy? Tư duy về ly 
dục, tư duy về vô sân, tw duy về bất hại. Này 
các tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh tư duy”. Sö 


6 Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch (2017), Kinh 
Trường Bộ, Kinh Đại Niệm Xứ 
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dĩ đức Phật đặt chánh tư duy ngay sau chánh 
kiến bởi chánh kiến chính là chất xúc tác để 
đoạn trừ tham ái, vô minh nhưng sự suy tư, 
thẩm thấu của hành giả về sự thoát ly ba gốc 
bất thiện tham, sân, si là điễu kiện tiên quyết 
đưa đến hành động tốt hay xấu. Khi chúng ta 
tư duy thấu đáo sẽ dễ dàng loại bỏ những ý 
nghĩ xấu, bất thiện. Đông thời, chánh tư duy 
cũng giống như chánh kiến đều có hai loại: 
chánh tư duy hữu lậu (sự tư duy thiện pháp, 
vô hại (ahimsa), loại bỏ các ác tâm sanh khởi 
(avyabadha), kết quả là tích lũy thiện nghiệp 
đưa đến tái sinh với quả lành) và chánh tư duy 
vô lậu (tư duy về bản chất các pháp và nguyên 
nhân gốc ngọn của khổ đau trong thực tại). 
Hai thánh đạo đầu tiên chính là sự biểu hiện 
của Trí tuệ. 


1.3. Chánh Ngữ 
(samyag-väc / sammä-väc8): 

Là lời nói chân chánh được tiết chế và kiểm 
soát nhờ chánh tri kiến và chánh tư duy, mọi lời 
nói đều được xây dựng bởi sự chân chánh. Đức 
Phật đưa ra bốn điều cần phải kiêng cữ để có 
thể tạo thành chánh ngữ như sau: “Này các Tỷ 
kheo thế nào là Chánh ngữ? Tự chế không nói 
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láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không ác 
khẩu, tự chế không nói lời phù phiếm. Này các 
Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh ngữ. ”” Đối với 
các loại ngôn ngữ thiếu trung thực, thô lỗ chính 
là vũ khí có thể làm tổn thương mình và người. 

Một người đã thấu được cái khổ của thế 
gian thì chẳng cần phải nói sai sự thật. Sự cố 
ngụy tạo, thiếu trung thực đối với lời nói sẽ đưa 
đến cái khổ do mất giá trị nơi lời nói và đưa 
đến bất an. Có ba động lực khiến cho tà ngữ dễ 
dàng được thực hiện đó là: lòng tham, sự thù 
ghét và ảo tưởng. Lòng tham đưa đến nói sai sự 
thật để lợi mình; thù ghét đưa đến vọng ngữ để 
hại người và sự ảo tưởng đưa đến bản thân nói 
về những quan điểm sai lầm, những điều phù 
phiếm vô bổ. 

Trong Tam tạng kinh điển — nơi lưu trữ toàn 
bộ những lời dạy của đức Phật, hầu như không 
thể tìm thấy bất cứ bản kinh nào mà đức Phật 
sử dụng tà ngữ. Tất cả những giáo pháp mà bậc 
Thế Gian Giải tuyên thuyết đều là sự thật, mang 
tính chất về chất lý bất diệt về vạn pháp. Trong 
kinh Dược Sư, khi tôn giả A-nan được đức Phật 


7 Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch (2017), Kinh Trường 
Bộ, Kinh Đại Niệm Xứ 
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hỏi rằng: “Như Ta đã xưng tán những công đức 
của Phật Dược Sự Lưu Ly Quang Như Lai, đó 
là công hạnh cực kỳ sâu xa của chư Phật, rất 
khó hiểu thấu, như thế ông có tin không?” Tôn 
giả A-nan đáp rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, mặt 
trời, mặt trăng có thể rơi xuống, núi Diệu Cao 
có thể xoay động, nhưng những lời khai thị của 
chư Phật thì không bao giờ có thể sai”. Do đó, 
có thể thấy, giáo pháp đức Thế Tôn tuyên thuyết 
được xây dựng trên sự giác ngộ tối thượng với 
mục đích giải thoát chúng sanh khỏi khổ đau, 
sanh tử cho nên chẳng thể tìm thấy bất cứ lời 
dạy nào được cho là bất chánh. 

Trong kinh Vương tử Vô Úy (Abhaya- 
ràjakumàra sutta) đức Phật khẳng định rằng: 
“Lời nói nào Như Lai biết không như thật, 
không như chân, không ttơng ứng VỚI mục 
đích, và lời nói ấy khiến những người khác 
không ưa, không thích, thời Như Lai không nói 
lời nói ấy.”3 “Và lời nói nào Như Lai biết là 
như thật, như chân, tương ứng với mục đích, 
và lời nói ấy khiến những người khác không 
ua, không thích, Như Lai ở đây biết thời giải 
thích lời nói ấy. Vì sao vậy? Này Vương tử, 


§_ Kinh Vương tử Vô Úy (Abhayaràjakumàra sutta) 
58. Kính Trung Bó, HT Thích Minh Châu dịch 
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Như Lai có lòng thương tưởng đối với các loài 
hữu tình. ”? Ngoài ra, chánh ngữ là một trong 
số những đức tính cần phải có để có thể sống 
trong hòa hợp với nhau (chỉ nói đúng lúc, đúng 
thời, không tranh luận phù phiếm). Đồng thời, 
việc tà ngữ chính là hành động không chế ngự 
được thân, tâm, khiến bản thân kích động hoặc 
bị chi phối bởi các tư tưởng bất thiện là điều 
cần thiết phải đoạn trừ. Trong đời sống thường 
ngày của chúng ta, đôi khi xảy ra những cuộc 
tranh luận, nếu trong cuộc tranh luận ấy không 
có sự lắng nghe và thấu hiểu mà chỉ có vũ khí 
miệng lưỡi thì sự im lặng thanh tịnh của chúng 
ta chính là câu trả lời phù hợp nhất để không 
đưa đến tà ngữ. 


1.4. Chánh Nghiệp 
(samyak-karmaãnta / sammä-kammanta): 
Đây là sự tiết chế hành động bản thân tránh 
khỏi sự chi phối của ý bất thiện. Đức Phật dạy 
về chánh nghiệp như sau: “Này các Tỷ kheo, 
thế nào là Chánh nghiệp? Tự chế không sát 
sanh, tự chế không trộm cướp, tự chế không tà 
dâm. Này các TỶ kheo, như vậy gọi là Chánh 


9 Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch (2018), Kinh Trung 
Bộ, Kinh Vương Tử Vô Uý số 58 
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nghiệp. ”!° Sự kiểm soát thân thực hành chánh 
nghiệp là điều vô cùng quan yếu đối với hành 
giả tu tập giải thoát. 

Theo quan điểm Phật giáo Nguyên thủy hay 
Đại thừa đều cho rằng hành động tước đi mạng 
sống của các loài hữu tình chính là làm giảm 
đi lòng từ bị và cũng là hành động không tôn 
trọng sự sống. Nếu xét theo khía cạnh cảm thọ 
chết là một loại cảm thọ khổ đau. Tuy nhiên, 
đó chỉ là cái chết hợp thời do sự tan rã của các 
duyên. Sự đau đớn của cái chết bị sát hại quả 
thật khó mà diễn tả, đau đớn cùng tột khi các 
bộ phận trên cơ thể bị chặt, băm, róc xương, mổ 
bụng. Lại thêm tâm thức hoảng loạn, thống khổ 
của cái chết do bị bức tử. Chúng ta cứ thử đặt 
bản thân vào trạng thái của người hay vật bị sát 
hại thì sẽ thấu hiểu được sự thống khổ mà việc 
sát sanh gây ra. Do đó, trong Kinh Pháp Cú, 
đức Phật đã dạy rằng: 

“Mọi người sợ hình phạt, 

Mọi người sợ tử vong. 

Lấy mình làm ví dụ 


10 Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch (2017), Kinh Trường 
Bộ, Kinh Đại Niệm Xứ 
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1„JJ 


Không giết, không bảo giết. 

Là Phật tử, chúng ta không những không 
sát hại mà còn nỗ lực tôn trọng và bảo vệ sự 
sống, phát huy tâm hiếu sinh để phóng sanh, 
cứu nhơn hộ vật... 

Hành vi trộm cắp được định nghĩa là cố 
ý lấy tài sản của người khác mà không được 
sự đồng ý của người đó. Lấy bất cứ thứ gì mà 
không được phép; sử dụng vũ lực để cưỡng ép, 
cướp đoạt hoặc dùng thủ đoạn lừa lọc, gian lận 
để thủ đắc đều liệt vào trộm cắp. Nguyên tắc 
này dựa trên ảnh hưởng đối với nghiệp của một 
người. Do đó, cả ý định, lời nói và hành động 
đều quan trọng. 

Là Phật tử, không những không trộm cắp 
mà còn thể hiện lòng từ bi bố thí, cứu tế v.v... 
để xóa đói giảm nghèo đồng thời chuyển hoá 
lòng tham lam vị kỷ. 

Không tà dâm là sự ngăn chận lối sống tà 
hạnh, bất chính, thiếu đạo đức. Kinh Cunda 
Kammaraputta cung cấp một lời giải thích tổng 
quát hơn về đức tính này. Đức Phật dạy rằng: 
“Đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh 


11 Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch (2018), Kinh Tiểu 
Bộ, Kinh Pháp Cú, số 129 
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trong các dục, không hành tà hạnh với các nữ 
nhân. ”!2 Tại đây Đức Phật nêu rõ về hành vi 
bất chính khi quan hệ tình dục với một người 
chưa kết hôn (được cha mẹ, người giám hộ hoặc 
anh chị em bảo vệ), đã kết hôn (được bảo vệ bởi 
cha mẹ, người giám hộ hoặc anh chị em ruột, 
chồng), đã hứa hôn với một người khác, một nữ 
tù nhân... 

Việc kiểm soát và chế ngự dục vọng, ham 
muốn là một trong những điều quan trong đối 
với việc xây dựng hạnh phúc gia đình đối với 
hàng cư sĩ Phật tử. Đối với hàng xuất gia thì 
việc hành dâm được xem là bất tịnh hạnh phạm 
Ba-la-di (# #É 5E, S. Par/ikã) — đây là trọng 
tội mà theo định nghĩa trong Vinaya (luật tạng 
Pali) Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-nI phạm tội này ví: 
“Như người bị chặt đầu, không thể sống bằng 
cách ráp nối lại với thân.”'3 Do đó, mà tà dâm 
là một trong những hành động cần kiểm soát 
nghiêm ngặt bởi sợi dây ái dục một khi đã sanh 
khởi thì cánh cửa trần lao liền rộng mở. 


12_ Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch (2018), Tăng Chỉ Bộ 
Kinh, Chương Mười Pháp, 176 Cunda người thợ rèn 

I3 Ty-khưu Indacanda dịch (2017), Mimaya Pitaka — 
Suftavibhanga, Bhikkhuvibhanga I 
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Chẳng những không tà dâm mà còn nỗ lực 
chận đứng mọi cuộc sống bất xứng, vô đạo đức 
như sách nhiễu tình dục, nạn buôn người, tệ nạn 
xã hội v.v... 


1.5. Chánh Mạng 
(samyag-äjTva / sammä-ãjTva) 

Là mưu sinh bằng những nghề nghiệp hợp 
pháp, ngay thẳng, đạo đức. Trong Chứng Sự 
Phần A Tỳ Đàm Luận có định nghĩa về chánh 
mạng như sau: “Thế nào là chánh mạng? Là vị 
Thánh đệ tử, nơi khổ tư duy khổ, cho đến nơi 
đạo t duy đạo, tương ng với tử duy vô lậu, từ 
bỏ lối sống tà mạng bởi các hành vi bất thiện 
thuộc thân và khẩu; với trí tuệ vô lậu, không 
hành động tự phòng hộ bằng cách thâu nhiếp 
luật nghỉ, cũng không tạo tác điều ác, không 
vỉ phạm lỗi lầm, trụ như bờ đê kiên cố, trụ nơi 
sự không sai phạm kiên cố. Đó gọi là Chánh 
Mạng.” Thực tế trong cuộc sống, có thể xuất 
phát điểm của chúng ta khi sinh kế với nghề 
nghiệp lương thiện, uy tín, trung thực. Tuy 
nhiên, con người rất dễ bị cám dỗ bởi danh lợi, 
tiễn tài, thế lực... khiến chúng ta vì lợi ích tự 
thân mà làm những nghề nghiệp bất chính tạo 
khổ đau cho mình và cho người. 
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Lối sống chánh mạng được xây dựng trên 
đạo đức Phật giáo thông qua sự ngăn chặn 
không thực hành năm nghề nghiệp bất chánh: 
buôn bán vũ khí, buôn bán người, buôn bán 
thịt, buôn bán những chất gây say sưa, buôn 
bán những chất độc tố.'* Sống bằng một nghề 
công bằng, lương thiện, trong sạch và không 
gây thiệt hại cho người khác có nghĩa là tránh 
biến việc sinh sống của mình thành một nghề 
nghiệp gây hại cho người và vật khác bao gồm 
cả môi trường, sinh thái... 

Phật giáo không chấp nhận mọi hình thức 
chiến tranh, bạo lực. Bởi với nền tảng cốt lõi 
của đạo Phật được xây dựng trên Từ bị và trí 
tuệ, Phật giáo cho rằng việc trao đổi vũ khí 
và vũ khí sát thương là một phương tiện kiếm 
sống thiếu đạo đức. 

Lời nói đúng đắn, hành động đúng đắn và 
sinh kế đúng đắn là nền tảng Chánh mạng của 
bát chánh đạo. Điều cần thiết là phải nhận ra 
rằng những quy tắc đạo đức Phật giáo hướng 
đến việc thúc đẩy một sự tổn tại hòa bình và 
an lạc, cho cả cá nhân và cộng đồng. La bàn 


14_ Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch (2018), Kinh Tăng 
Chỉ Bộ, Kinh Wamijjja Sutta 
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đạo đức này là nền tảng mà tất cả những niềm 
vui thanh tao lớn hơn được xây dựng trên đó. 
Không có nền tảng đạo đức này thì không thể 
trông mong là sẽ được thăng tiến vào bất cứ 
thế giới nào khác thù thắng hơn, an lạc hơn. 


1.6. Chánh Tỉnh tấn 
(samyag-vyäyama / sammaä-väyaäma) 

Là trạng thái tinh cần, tinh tấn một cách liên 
tục không gián đoạn đối với đoạn trừ ác nghiệp, 
bất thiện pháp; tăng trưởng thiện pháp, hộ trì 
các căn, gạn lọc và thanh tịnh hóa tâm thức. 
Đức Phật dạy rằng: “Này các Tỷ kheo, và thế 
nào là Chánh tỉnh tấn? Này các Tỷ kheo, ở đây 
Tỷ kheo, đối với các ác, bất thiện pháp chưa 
sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi; vị 
này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với 
các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn 
trừ diệt, vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì 
chí. Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên 
ý muốn khiến cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tỉnh 
tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với các thiện pháp 
đã sanh, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, 
không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng, 
phát triển, viên mãn. Vị này nỗ lực, tỉnh tấn, 
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quyết tâm, trì chí. Này các Tỷ kheo, như vậy 
gọi là Chánh tỉnh tấn. ”!° Thông thường chúng 
ta đối với các thiện pháp (kusala) nếu không 
nỗ lực tu tập tinh cần thì dễ dàng bị đoạn diệt. 
Ngược lại, bất thiện pháp (akusala) lại dễ đàng 
sanh khởi và tăng trưởng quảng đại. Dưới cái 
nhìn của Vi Diệu Pháp, tâm thức của chúng ta 
gồm 121 tâm và chỉ có 12 tâm bất thiện. Tuy 
nhiên, 12 tâm bất thiện này lại dễ dàng sanh 
khởi cùng với sự kết hợp của các tâm sở khiến 
chúng sanh tạo nhiều bất thiện nghiệp. 

Con đường tu tập của tất cả chúng ta đều phải 
nương nhờ vào sự tinh tấn không ngừng mới 
có thể tiến tới giải thoát. Bắt đầu từ việc kiểm 
soát, chế ngự, đè nén các cảm thọ, các trạng thái 
bất thiện sanh khởi trong tâm. Sau khi chế ngự 
thành thục chúng ta mới có thể tiến đến đoạn 
tận gốc rễ của những ác pháp trong tâm thức. 
Dù hành giả tu tập bất kỳ pháp môn nào, nương 
theo bất kỳ quan điểm, tông phái nào trong Phật 
giáo thì cũng đều cần sự tinh tấn trong phương 
pháp tu tập mới mong đạt được kết quả. Điều 
đặc biệt quan trọng ở đây chính là chữ “chánh” 


15 Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch (2017), Kinh Trường 
Bộ, Kinh Đại Niệm Xứ 
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trong tính tấn. Sự tinh tấn cần được kết hợp với 
Trung Đạo để không dễ rơi vào trạng thái cực 
đoạn khiến thân tâm quá độ mệt mỏi. Thân khó 
chịu, bệnh tật là một trong những yếu tố khiến 
bất thiện pháp dễ sanh. Quan điểm này dễ dàng 
nhận thấy thông qua biểu hiện dễ cảm thấy khó 
chịu, gắt gỏng khi thân có các bệnh chướng. 
Không những vậy, nếu không có cái nhìn đúng 
đắn về các pháp, có nghĩa là tinh tấn nhưng thiếu 
sự chân chánh, hay còn gọi là tà tinh tấn thì đây 
lại là một mối họa khôn lường. Kẻ tinh tấn trong 
tà kiến sẽ là nguồn động lực đưa đến sự phát 
triển nhanh chóng của các bất thiện pháp. Do đó, 
hãy thực hành chánh tỉnh tấn để loại bỏ tà kiến 
ngay từ ngay mầm mống. 

Đức Phật dạy: “Đại Bồ-tát phát khởi tỉnh 
tấn dũng mãnh chẳng mỏi mệt, trong mọi thời 
khắc từ lúc cất chân đến hạ chân thường không 
rời bỏ tâm Bồ-đề; đối với Phật, Pháp, Tăng 
hằng nhiếp niệm tại tâm, tôn kính; đối với tất 
cả chúng sanh thường luôn quán sát để làm lợi 
ích, không muốn chúng sanh bị thế lực phiền 
não búc đoạt. ”!5 


16 Hòa Thượng Thích Trí tịnh dịch (2002), Kinh Đại Bảo 
Tích, Pháp hội Bồ Tát Tạng, Phâm thứ 9 
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1.7. Chánh Niệm 
(samyak-smrti / sammã-satI ): 

Là sự tập trung, chú tâm vào tất cả những 
trạng thái đang diễn ra nơi thân, tâm. Nhận 
diện được sự có mặt của mọi hoạt động của nội 
duyên và ngoại duyên nhưng không tán loạn 
tâm trí hay thả tâm trí trôi theo cảnh trần, trụ 
tâm vào hơi thở hay các để mục thiển quán. 
Đối với những người thực hành truyền thống 
Vipassana, sati có nghĩa là sự chú ý đơn thuần 
không bao giờ để tâm trí lang thang và luôn 
hiện diện trong từng khoảnh khắc. Điều này 
giúp trau dỗổi cái nhìn sâu sắc về tính nhất thời 
của hình hài vật lý, trạng thái cảm xúc, quá 
trình nhận thức “ngũ uẩn” (skandhas), cũng 
như bốn đề mục thiển quán trong Tứ Niệm Xứ. 
Sự chú tâm, tỉnh giác, an trụ vào chánh niệm 
để nhận diện bằng chánh niệm, như thật tuệ tri 
về hoạt động của cơ thể (kaya), cảm giác hoặc 
cảm thọ (vedana), hoạt động tinh thần của một 
người (citta) và sự vận hành cùng bản chất của 
các pháp (dhamma). 

Chánh niệm giúp tất cả chúng ta thấu triệt 
được nguồn gốc của khổ đau chính là tham 
ái, nhờ đó mà có thể chuyển hóa được nghiệp 
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và đoạn trừ khổ đau. Khi đã biết được nguyên 
nhân của khổ thì bạn cần phải quán niệm để 
tri nhận bằng chánh tri kiến nhằm loại bỏ ham 
muốn nếu bạn muốn chấm dứt toàn bộ khổ đau. 
Khi tâm an trú trong chánh niệm, tỉnh giác, xả 
ly tham ái để đạt đến vô ngã, hướng đến giải 
thoát thì điều đó được hiểu đó là Chánh niệm. 


1.8. Chánh Định 
(dhyana/ samma-samadhi): 


Sự an trú hoàn toàn trong một đối tượng 
thiển định. Theo Buddhaghosa, là sự tập trung 
của nhận thức và ý thức đồng thời và đúng 
đắn vào một đối tượng duy nhất và nhờ đó ý 
thức và các đồng hành của nó tập trung đồng 
đều và đúng đắn vào một đối tượng duy nhất, 
không bị phân tâm. Henepola Gunaratana giải 
thích rằng định là sự tập trung nhất tâm trong 
chánh pháp. 

Năng lực định tĩnh đúng đắn là kết quả cuối 
cùng của việc kiểm soát nhận thức. Giai đoạn 
chính của thiền định (Dhyana) là “prathama- 
dhyãna” đòi hỏi phải loại bỏ những cảm xúc 
và suy nghĩ tiêu cực như: tham lam, sân hận, 
trạo cử, hôn trầm và nghi ngờ đồng thời duy trì 
những cảm xúc tích cực như từ bị, hỷ xả v.v... 
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Trong tịch tĩnh tư duy quán chiếu, lìa xa tham 
dục và bất thiện pháp, tâm phát sinh hỷ lạc nên 
gọi là “Ly sanh hỷ lạc”. Sự hỷ lạc và nhất tâm 
được thiết lập nhưng tầm và tứ hay giác và quán 
vẫn có mặt, hành giả có đủ năm thiền chi đó là 
tâm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Giai đoạn thứ hai là 
“dvifiya-dhyana” do năng lực của định mà tâm 
sanh hý lạc tức “Định sinh hỷ lạc địa” nhưng 
không còn sự có mặt của tầm và tứ. Giai đoạn 
thứ ba là “trữya-dhyana” lìa sự hoan hỷ và tâm 
thuần toàn diệu lạc “Ly hỷ diệu lạc địa”. Giai 
đoạn cuối cùng là “caturtha-dhyana” thoát ly 
diệu lạc, tất cả cảm thọ về khổ hay lạc đều không 
còn tôn tại nên gọi là “*Xả niệm thanh tịnh địa”. 

Tỳ khưu Bodhi giải thích rằng yếu tố tập 
trung chính xác là đạt được sự nhất tâm và 
thống nhất mọi khía cạnh tinh thần, nhưng điều 
này khác với sự nhất tâm của “người sành ăn 
ngồi dùng bữa, hay người lính ra trận”. Những 
người sau có thể hoàn toàn tập trung vào thức 
án hoặc mục tiêu của họ vì họ đã thu hẹp sự 
chú ý của mình vào một thứ duy nhất. Ngược 
lại, thiển định của Phật giáo được gọi là Chánh 
định được đặc trưng bởi trạng thái ý thức, trong 
đó không có đối tượng cũng như chủ thể, cuối 
cùng dẫn đến tịch tịnh rỗng lặng. 
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Những lời dạy toàn diện hơn có thể được 
tìm thấy trong các bản kinh khác, giải thích 
rằng tất cả hành động của chúng ta đều có quả 
báo, rằng chết không phải là hết, vì thế hành 
động và niềm tin của chúng ta cũng có quả 
báo tương ứng sau khi chết và, rằng Đức Phật 
đã điều hướng thành công cả thế giới này và 
những thế giới tiếp theo. 

Bảy thực hành đầu tiên trong bát chánh đạo 
được mô tả là những điều cần thiết của chánh 
định. Thiền định (Dhyana) trong Mahcattrsaka 
Sutta đã cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn 
diện. Chánh kiến xuất thế gian được phân biệt 
với Chánh kiến thế gian và liên quan đến sự 
phân biệt các pháp (dhamma vicaya), một trong 
bảy yếu của sự giác ngộ (bojjhanga) cung cấp 
một sự mô tả thay thế về nỗ lực chân chánh của 
Thiền định. 

Ngoài việc đạt được Tứ thiền, Đức Phật 
dạy cần phải hướng tâm quán niệm để đạt được 
Tam minh: Túc mệnh minh, Thiên nhấn minh 
và Lậu tận minh. 

Niết Bàn, hay sự tự do, tự tại an nhiên tối 
thượng, có thể đạt được bằng cách thực hành 
Bát Chánh Đạo. Bát chánh đạo bao gồm sự 
hiểu biết chân xác — quan điểm đúng đắn, tư 
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duy, lời nói, tạo tác, nghề nghiệp, chánh niệm 
và định lực chân chánh, tất cả đều vô cùng thiết 
yếu. Đây là con đường của chư Phật, cuộc hành 
trình được thực hiện bởi những bậc giác ngộ. 
Là những người tin Phật, hiểu lời Phật dạy, đã 
và đang đi trên con đường thức giác. Bằng cách 
thực tập lời Phật dạy, chúng ta đã có được sự 
hiểu biết trực tiếp về bản chất và nguyên nhân 
của sanh, già, bệnh và chết của chính mình 
và sự vô thường của mọi hiện tượng cũng như 
phương pháp có thể dừng lại để kết thúc mọi 
phiển não khổ đau. 

Vì lý tưởng Bồ tát đạo, chúng ta quyết định 
đi trên con đường Trung đạo. Bằng cách đi theo 
nó, chúng ta sẽ trực tiếp đạt được sự hiểu biết 
về nguồn gốc của vô minh, hành, thức, danh 
sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử 
và sẽ liễu triệt được con đường đưa đến sự đoạn 
tận chết, già, sinh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục 
nhập, danh sắc, thức, hành và vô minh. 


2. Mục đích Bát Chánh Đạo 


Tám chị nhánh được liệt kê trong Bát Chánh 
Đạo rất quan trọng vì chúng mang tính quyết 
định tối hậu. Bát Chánh Đạo là con đường tối 
yếu giúp chúng ta đạt đến giải thoát Niết Bàn. 
Bát Chánh Đạo gồm có: 
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I- Hiểu biết chân xác, quan điểm đúng đắn 
(Chánh tri kiến): 

2- Suy nghĩ đúng đắn (Chánh tư duy); 

3- Ngôn ngữ đúng đắn (Chánh ngữ); 

4-_ Biểu hiện hành nghiệp đúng đắn (Chánh 
nghiệp); 

5-_ Nghề nghiệp sinh sống đúng đắn (Chánh 
mạng): 

6-_ Nỗ lực đúng đắn (Chánh tỉnh tấn); 

7- Nhận thức, nhớ nghĩ chân chánh (Chánh 
niệm); 

8- Định lực chân chánh (Chánh định) 


Mặc dù Bát Chánh Đạo thường được mô tả 
theo một trình tự cố định, tuy nhiên tùy theo 
căn cơ mà trình tự cố định ấy có thể linh động 
trong ý nghĩa tương tức, tương nhập mà mục 
đích chủ yếu vẫn là sự thực tập được tích hợp 
trong cuộc sống hàng ngày. 

Bát Chánh Đạo là một hướng dẫn được để 
xuất để áp dụng cho từng chi nhánh một cách 
đầy đủ là một nhân tố vô cùng quan yếu không 
thể thiếu trong cuộc sống mà bạn tìm kiếm. 
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Phật giáo không bao giờ đòi hỏi sự bảo đảm 
tự mãn; thay vào đó, Phật pháp thúc đẩy sự tinh 
cần chuyển hóa và một quá trình tịnh hóa bản 
thân liên tục để hiển lộ Phật tánh. 


VỊ. 


Kết Luận 


Một hằng số trong cuộc sống là nỗi khổ đau, 
có thể ở nhiều dạng thức sai biệt. Cho dù bể 
ngoài có tốt đẹp đến đâu, thì vẫn luôn có một 
cảm giác lo lắng và bất an dai dẳng. Thường 
được gọi đơn giản là đau khổ, sự thật về khổ 
(Dukkha) là sự thật đầu tiên trong giáo pháp 
Tứ Diệu Đế. Ngụ ý rằng mọi khía cạnh của sự 
tồn tại của một người đều dây đây đau khổ và 
thất vọng. 

Có ba phương thức giảng dạy riêng biệt, 
nhưng tất cả đều cùng hướng đến một thực tế. 
Ví dụ: “đau khổ vì đau khổ” đề cập đến những 
tình huống mà một người ý thức được rằng họ 
đang trải qua nỗi khổ đau hoặc những cảm xúc 
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tiêu cực khác (chẳng hạn như những cảm xúc 
liên quan đến sự khó chịu về thể chất, chiến 
tranh hoặc bệnh tật)!. Mặt trái là sự đau khổ 
và khó chịu đến từ sự tạm bợ của mọi thứ. Một 
cách cuối cùng để nhìn vào khổ (Dukkha) là 
đại diện cho tính không thể tránh khỏi của nỗi 
khổ đau. 

Ngoài ra, nó khám phá các chủ đề phổ quát 
như sự khốn khổ của con người. Để hiểu được 
hậu quả tiềm ẩn của nỗi khổ đau, người ta có 
thể cần xem xét nhiều khía cạnh của nó. Vấn 
để nhiễu người không chấp nhận chúng vì họ 
nghĩ rằng chúng đã lỗi thời.” Đồng thời cũng có 
một số cho rằng đây là giáo lý tổn tại sự không 
nhất quán bởi một số cách giải thích. Người ta 
khẳng định rằng, miễn là các chuẩn mực đạo 
đức được duy trì, mỗi người đều có quyền quyết 
định mức độ hài lòng của mình). 


1 LaumakIs, Stephen. 2003 4n imiroduction to Buddhist 
Philosophy. Cambridge, UK: Cambridge UnIversIty, tr. 
97 

2 Bhikkhu Sumedho (1992), 7e Four Noble Truths, 
AmaravatI, tr. | 

3 Gowans, Christopher W (2003), Philosophy oƒ the 
Buddha. London, ÚK: Routledge, tr. 124 
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Lập luận này có thể được đưa ra và có vẻ 
như ý nghĩa dự kiến là làm giảm thiểu đi nỗi 
khổ đau một cách tạm thời bằng cách xoa dịu 
chúng bằng các chuẩn mực của xã hội. Một số 
người tranh luận rằng chân lý cao quý đầu tiên 
là đáng buôn và không nên dạy cho người khác. 
Vì chủ đề trung tâm của Phật giáo là đau đớn 
và khổ sở, nên một số người có thể coi đó là 
niềm tin u ám. Quan điểm này xuất phát từ việc 
thiếu hiểu biết về Tứ Diệu Đế. 

Có thể nói, một trong những lợi ích quan 
trọng nhất về Khổ đế là nó tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc nhận ra các vấn đề đã tỐn tại trong 
cuộc sống của một người và phát triển sự hiểu 
biết minh bạch hơn về các bước cần thiết để 
giải quyết chúng. Điều øì làm cho đau khổ xảy 
ra nếu không phải là do ham muốn và thiếu 
kiến thức cơ bản về gốc rễ của mọi điều ác 
chính là tham ái? Nghĩ về bản thân như một 
thực thể riêng biệt, độc lập — một cái "tôi" — 
là nguồn gốc cốt lõi gây ra nỗi khổ đau của 
chúng ta. 

Tinh tấn đoạn trừ vòng luân hồi sinh tử khổ 
đau chính là nỗ lực loại trừ ảo tưởng về bản ngã 
vốn khởi sinh từ vô minh mông muội. 
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Sự thiếu hiểu biết góp phần đáng kể đối với 
vấn đề sức khỏe dù là thuộc về thân hay tâm. 
Theo Tứ Diệu Đế, tham ái là nguồn gốc chính 
của khổ đau. Theo đuổi những mục tiêu ngoài 
tâm với của một người, chẳng hạn như sự sung 
túc về vật chất và sự thỏa mãn về tình cảm, 
thường khiến mọi người rơi vào những tình 
huống khó khăn, khốn đốn. Vì vậy, mọi người 
luôn cố gắng sắp xếp lại mọi thứ để cảm thấy 
dễ chịu hơn như thực tập hạnh thiểu dục và tri 
túc. Kết quả là, mọi người không hài lòng với 
bản thân và hoàn cảnh hiện tại của mình. Một 
sự hiểu lầm phổ biến liên quan đến cuộc sống 
thực tế là, đói khát về nhục dục hay vật chất 
không phải là vấn đề chính. Sự thiếu hiểu biết 
về các vấn đề tâm linh mới là một vấn đề quan 
trọng và có thể gây ra những hậu quả nghiêm 
trọng trong một số trường hợp. 

Sự thiếu sáng suốt do bị sương mù vô minh 
che mờ sẽ không tổn tại mãi mãi nếu chúng ta 
thực sự tu tập và tư duy một cách thấu đáo về 
hiện thực của khổ đau đang hiện hữu. Chúng 
giống như những đám mây phù du che lấp mặt 
trời luôn hiện hữu của bản tánh giác ngộ của 
chúng ta. Do đó, những che chướng của chúng 
ta có thể được giải tỏa và tâm giác ngộ có thể 
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đạt được, cuối cùng chúng ta có thể chấm dứt 
nỗi khổ đau của mình và giúp muôn loài giải 
thoát mọi khổ đau. 

Chân lý cao quý thứ ba (Diệt đế) vẽ nên 
một bức tranh tươi sáng. Nó nâng cao nhận 
thức rằng sự đau khổ của con người có thể ngăn 
chặn được!. Theo giáo lý nhà Phật, con người 
nên áp dụng lập trường “trung đạo” để đối phó 
với nỗi khổ đau. Tuy nhiên, chân lý cao quý 
thứ ba tương đối khó hiểu và đòi hỏi sự trưởng 
thành đáng kể với tư cách là một người thức 
giác. Người ta nói rằng một người có thể giải 
phóng bản thân khỏi ham muốn bằng cách cố 
gắng cắt đứt mối quan hệ với đối tượng mà họ 
khao khát một cách có ý thức. Do đó, chúng 
ta được giới thiệu với ý tưởng về Niết Bàn và 
triển vọng giải thoát. Đó là nơi mà mọi người 
cuối cùng có thể ngừng làm tổn thương chính 
mình. Đó cũng là trạng thái hoàn toàn thoát 
khỏi mọi cảm giác và cảm xúc tiêu cực ở cấp 
độ tâm linh5. Sự thật chỉ ra rằng các tín đồ nên 


4 Matthews, LewIs. 2014, 7he Four Noble Truths oƒ 
Wealth: 4 Buddhist View oƒ Economic Liƒ/e. London, UK: 
Enlightened Economy Books, tr. 45 

5 Carus, Paul (2012). The Four Noble Truths and The 
Eighffold Path. Altenmũnster, DE: Jazzybee Verlag, tr. | I0 
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tập trung chủ yếu vào việc thoát khỏi sự ràng 
buộc của đau khổ.5 

Bằng cách sống có đạo đức, giới hạnh, thực 
hành thiển định và phát triển trí tuệ, chúng ta 
có thể đi trên con đường dẫn đến giác ngộ và 
thoát khỏi đau khổ như chư Phật đã làm. Tất 
cả chúng ta có thể ra khỏi giường bệnh. Sự thật 
này được Bát chánh đạo cung cấp để xoa dịu 
đau khổ của con người. Những người theo giáo 
lý của Đức Phật có trách nhiệm với bản thân và 
những người khác để bảo đảm rằng hành động 
của họ phù hợp với Phật pháp. Hơn thế nữa, 
mọi người nên duy trì quan điểm tích cực và 
tâm thức định tĩnh. Khả năng thiền định có thể 
tạo ra sự thay đổi trong trạng thái tinh thần của 
một người làm tăng thêm sức mạnh tinh tấn của 
việc thực hành giáo pháp. Giống như những 
lời dạy khác, sự nhấn mạnh được đặt nặng trên 
những cân nhắc về đạo đức, giới hạnh. 

Giới, định và tuệ là ba trụ cột chủ yếu thu 
phối tám chi nhánh được phân chia trong Bát 
chánh đạo. Đây là con đường, là phương pháp 
quan trọng để rèn luyện tâm thức và cơ thể của 


6_ Trainor, Kevin (2004). Buddhism: The ]llustrated Guide. 
New York, NY: Oxford Univ. Press, tr. 76 
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một người tuân theo ý muốn của chính mình. 
Mặt khác, hòa giải có thể giúp bạn học cách 
tập hợp những suy nghĩ của mình lại với nhau. 
Cuối cùng, đạt được giác ngộ là không thể nếu 
không có trí tuệ, đó là lý do tại sao hai thực 
hành đầu tiên này rất quan trọng. Đức Phật 
vạch ra Bát Chánh Đạo, một con đường Trung 
đạo để giúp chúng sanh giải thoát giác ngộ. 
Tóm lại, Tứ Diệu Đế là giáo lý cơ bản của 
Phật giáo, với mục đích cuối cùng là giúp con 
người đạt đến giác ngộ và sống hạnh phúc, an 
lạc đích thực, viên mãn. Tứ Diệu Đế xác quyết 
rằng chất lượng cuộc sống có thể được nâng cao 
bằng cách xác định và loại bỏ các nguyên nhân 
của đau khổ. Tuy nhiên, vấn đề là không có lời 
giải thích rõ ràng trong một số trường hợp và, 
quá trình này sẽ mất nhiều thời gian cho đến khi 
một người xác định được nguyên nhân cơ bản 
dẫn đến sự khốn khổ của mình. Người ta có thể 
nghĩ về những hướng dẫn này để mở rộng thế 
giới quan và phát triển tâm linh của mình và, 
công bằng mà nói thì, bất kỳ hình thức ích kỷ 
nào cũng có thể rất rắc rối. Kết quả là, thế giới 
quan Phật giáo tập trung vào nghiệp và tin rằng 
tất cả các sự kiện xảy ra đều có nguyên nhân. 
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Thay vì tập trung vào thuyết định mệnh hay 
tạo hóa thì điều cần thiết là nên nhấn mạnh vào 
việc hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, không 
bị vật chất cản trở, không bị người khác trừng 
phạt hay ban thưởng. 

Con người quá coi trọng cuộc sống bản 
thân, gia đình và của cải vật chất, khiến họ thấy 
những lời dạy của Đức Phật về việc đạt đến 
Niết Bàn là khó thực hiện dù trên thực tế thì 
rất hợp lý. Những người hài lòng với cuộc sống 
của họ thường không nghĩ nhiều đến nỗi khổ 
đau trừ khi nó đột nhiên trở nên rõ ràng. Từ điều 
này, một ít người có thể suy luận rằng những 
người già sợ chết, những người khó khăn về tài 
chính và những người không có con cái đều sẽ 
đồng ý theo gương của Đức Phật, từ bỏ những 
gì đang có để xuất gia cầu đạo giải thoát giác 
ngộ và cứu khổ độ sanh. Tuy nhiên, suy luận 
như thế là hoàn toàn không hợp lý vì vô thường 
là một thực tế hiển nhiên mà dù chấp nhận hay 
không chấp nhận cuối cùng ai rỗi cũng sẽ phải 
đối diện với cái chết, vì thế Đức Phật dạy rằng, 
không có bất cứ ai, ngay cả họ là vua hay đại 
gia mà có thể điểu đình với cái chết. 
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Do vậy, muốn thoát khỏi khổ đau, giải thoát 
vòng luân hồi sanh tử thì cần phải tinh tấn tu 
tập Tứ Diệu Đế. 

Đức Thế Tôn đã dạy rằng: 

“Cafunnam ariyasaccanam, yathabhitam 
adassana, 

Sa1sitam dighamaddhanam, tãsu fãsveva 
JafIsu. 

“Tani etãni ditthani, bhavanetti samuhata,; 
Ucchinnam mulam dukkhassa, natthidani 
punabbhavo ” 


Do không như thật thấy, 
Bốn sự thật bậc Thánh, 
Phải lâu ngày luân chuyển, 
Trải qua nhiều đời sống. 
Khi chúng được thấy rõ, 
Mầm tái sanh nhổ sạch, 
Gốc khổ được đoạn tận, 
Nay không còn tái sanh.? 
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